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        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2013 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Bảo mật mạng hình lưới không dây/ Hoàng Trọng Minh, Lê Văn Ngọc// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 17-22.

Nội dung: Nhờ các đặc tính hữu ích về kết nối và truyền thông, mạng hình lưới không dây được phát triển mạnh mẽ trong cả lĩnh vực quân sự và thương mại. Tuy nhiên, do đặc tính cấu trúc và hoạt động trong môi trường mở, mạng hình lưới không dây luôn gặp phải các thách thức bảo mật trong thực tế triển khai. Bài báo tóm lược các dạng thức tấn công thông dụng vào WMN (Wireless Mesh Network) được phân chia theo từng lớp, một số giải pháp phòng chống hiện nay và mở hướng cần tiếp tục nghiên cứu.

Từ khóa: Mạng hình lưới không dây, bảo mật mạng

2. Bốn bước xây dựng trung tâm dữ liệu linh hoạt và hiệu quả/ Minh Thiện// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 59-61.

Nội dung: Giới thiệu bốn cách đơn giản nhưng thực sự hiệu quả giúp các CIO xây dựng một Trung tâm dữ liệu thông minh hơn: Kéo dài tuổi thọ của các trung tâm dữ liệu hiện tại; Hợp lý hóa các cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu; Thiết kế linh hoạt để có thể thích ứng tốt với thay đổi; Tích hợp quản lý CNTT và các hoạt động của trung tâm dữ liệu.

Từ khóa: Trung tâm dữ liệu, quản lý công nghệ thông tin

3. Công nghệ mạng OpenFlow các đặc tính kỹ thuật và một số đề xuất nghiên cứu phát triển/ TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Phạm Minh Thắng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Giới thiệu các đặc tính kỹ thuật, một số ứng dụng của công nghệ mạng SDN và OpenFlow và một số đề xuất phát triển một mô hình điều khiển lưu lượng mạng trên nền công nghệ OpenFlow.

Từ khóa: Công nghệ mạng OpenFlow, SDN, đặc tính kỹ thuật, ứng dụng

4. Đạo đức nghề nghiệp của chuyên gia công nghệ thông tin trong doanh nghiệp/ Phạm Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thành Nam// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 26-31.

Nội dung: Đạo đức nghề nghiệp trong công nghệ thông tin là một môn học mà tập đoàn FPT đã coi là một phần không thể thiếu trong chương trình học và đào tạo của sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Đại học FPT. Bài báo trình bày cách hiểu cho đúng và thực tế “đạo đức nghề nghiệp” trong công nghệ thông tin là gì, các khía cạnh, khái niệm và liên hệ của vấn đề tới những hành vi của các chuyên gia trong doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp, ngành công nghệ thông tin, doanh nghiệp

5. Một số cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp điện tử, phần cứng của Trung Quốc/ Nhật Hồng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Trình bày một số cơ chế chính sách của Chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp điện tử, phần cứng nói chung, bao gồm các cơ chế chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu; mua sắm của chính phủ; hỗ trợ tiếp cận vốn; khu công nghệ thông tin tập trung cũng như các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích khác.

Từ khóa: Công nghiệp điện tử, công nghiệp phần cứng, chính sách phát triển, cơ chế

6. Một số phân tích, đề xuất xây dựng hệ thống chức danh CIO ở Việt Nam/ ThS. Tô Hồng Nam// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 29-33.

Nội dung: Nói đến CIO là nói đến nhà quản lý cấp cao, chịu trách nhiệm về chính sách, kiểm soát, quản lý chung các nguồn lực thông tin trong một cơ quan, tổ chức. Bài viết phân tích sự cần thiết phải xây dựng chức danh CIO, cơ sở pháp lý, nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và từ đó đề xuất một số nội dung về vị trí, chức trách, nhiệm vụ để xây dựng hệ thống chức danh CIO ở Việt Nam.

Từ khóa: CIO, hệ thống chức danh

7. Phân tích giao thức chuyển tiếp trong hệ thống LTE-Advanced/ KS. Trần Thị Lan, TS. Trịnh Quang Khải, ThS. Đỗ Trọng Đại// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 30-35.

Nội dung: Đưa ra mô hình hệ thống, ứng dụng truyền thông hợp tác trong LTE-Advanced, công thức tính SER (Symbol Error Rate) của hệ thống tương ứng với hai giao thức DF và AF và ấn định công suất tối ưu tại nút nguồn và nút chuyển tiếp. Phân tích và so sánh hiệu năng của hai giao thức hợp tác trên để đề xuất các giải pháp ứng dụng.

Từ khóa: Giao thức chuyển tiếp, DF, AF, hệ thống LTE-Advanced

8. Ứng dụng bộ xử lý thuần Java trong thiết kế Platform cho các thiết bị đầu cuối thông minh/ TS. Đặng Hoài Bắc// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 33-39.

Nội dung: Trình bày việc ứng dụng bộ xử lý thuần Java trong việc xây dựng nền tảng thiết kế chung (được gọi là Platform) cho các thiết bị di động thông minh với mục đích làm đơn giản hóa việc lập trình ứng dụng dựa trên các Platform mà không cần đòi hỏi các kiến thức sâu rộng về phần cứng, đồng thời tăng hiệu năng xử lý trực tiếp thuần Java xuống lớp vật lý thay vì phải qua một trình thông dụng trung gian.

Từ khóa: Java, Platform, thiết bị đầu cuối thông minh, bộ xử lý 

9. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ở Việt Nam/ TS. Lê Quốc Hưng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 38-43.

Nội dung: Xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ, năng lực của giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đồng thời xác định những hạn chế còn tồn tại đối với chức danh giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ở Việt Nam.

Từ khóa: Giám đốc công nghệ thông tin, cơ quan nhà nước

10. WIDPS – Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập trên mạng không dây/ ThS. Hoàng Sỹ Tương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 37-42.

Nội dung: Do đặc điểm trao đổi thông tin trong không gian truyền sóng nên khả năng thông tin bị rò rỉ ra ngoài là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, với sự phát triển của công nghệ thông tin, tin tặc có thể dễ dàng hơn xâm nhập vào mạng bằng nhiều con đường khác nhau do điểm yếu cơ bản của mạng không dây là khả năng bảo mật và an ninh thông tin. Vì vậy, việc triển khai một hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập trên mạng không dây là vô cùng quan trọng.

Từ khóa: WIDPS, mạng không dây, hệ thống phát hiện, ngăn chặn xâm nhập

11. Xây dựng phần mềm xác định các đặc tính nhiệt kỹ thuật khi tính toán thiết kế máy lạnh hấp thụ NH3-H2O/ Hoàng An Quốc, Trần Thị Ngọc Liên// Khoa học Giáo dục Kỹ thuật .- 2013 .- Số 24 .- Tr. 11-24.

Nội dung: Tóm lược cơ sở lý thuyết tính toán máy lạnh hấp thụ (MLHT) NH3 – H2O. Trên cơ sở đó xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ bằng ngôn ngữ Matlap. Phần mềm đã được kiểm nghiệm và có độ chính xác, độ tin cậy cao, có thể dùng để tính toán thiết kế và lựa chọn phương án tối ưu khi thiết kế lắp đặt, đồng thời nó cũng có thể làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên các ngành nhiệt điện lạnh.

Từ khóa: Phần mềm xác định các đặc tính kỹ thuật, ngôn ngữ Matlap, máy lạnh hấp thụ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Bàn về mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ TS. Vũ Xuân Dũng// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 10 (425) .- Tr. 12-16.

Nội dung: Tổng hợp một số kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa lạm phát với tăng trưởng kinh tế, liên hệ với thực tế ở Việt Nam và đưa ra một số gợi ý cho việc định hướng chính sách vĩ mô của nhà nước nhằm phát huy sự tương tác tích cực giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, chính sách vĩ mô.

2. Các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản và khả năng áp dụng tại Việt Nam/ ThS. Trần Thị Minh Thi, PGS. TS. Trần Quốc Khánh// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 196 tháng 10 .- Tr. 55-60.

Nội dung: Thảo luận các phương pháp xác định các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản mà các nước đang áp dụng và đề xuất phương pháp có thể áp dụng phù hợp nhất, cũng như cách thức sử dụng các nguồn thông tin khác nhau để giúp cho việc ước lượng các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản và khả năng áp dụng chúng trong điều kiện của Việt Nam.

Từ khóa: Chỉ số giá bất động sản, chỉ số lượng giao dịch bất động sản và chỉ số thị trường bất động sản.

3. Đà Lạt cần cơ chế chính sách đặc thù để phát triển đột phá dựa trên các giá trị riêng biệt/ Vũ Hùng Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 11 (426) .- Tr. 64-70.

Nội dung: Tập trung làm rõ những lợi thế nổi bật, đặc thù, riêng biệt của Đà Lạt trong giai đoạn phát triển vừa qua, định hướng phát triển mô hình thành phố Đà Lạt dựa trên phát huy những lợi thế riêng biệt của Đà Lạt, từ đó đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp cơ bản nhằm đạt được các định hướng đó cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Đà Lạt, giá trị riêng biệt, chính sách đặc thù

4. Định hướng và tiêu chí tái cấu trúc tập đoàn kinh tế nhà nước/ PGS. TS. Nguyễn Đình Tài// Tài chính .- 2013 .- Số 11 (589) .- Tr. 45-48.

Nội dung: Trong những năm qua, Việt Nam đã đề ra và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đổi mới doanh nghiệp nhà nước dựa trên liệu pháp “ thận trọng từng bước” và đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước được coi là một trong những trọng điểm của cải cách. Bài viết này trình bày về động lực tái cấu trúc và định hướng và các tiêu chí tái cấu trúc tập đoàn nhà nước.

Từ khóa: Tập đoàn kinh tế nhà nước, tái cấu trúc, định hướng

5. Giải pháp giảm thiểu thiệt hại kinh tế tại làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng/ ThS. Trần Văn Thể, PGS. TS. Nguyễn Tuấn Sơn, TS. Nguyễn Nghĩa Biên// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 11 (426) .- Tr. 58-63.

Nội dung: Đánh giá thực trạng về thiệt hại kinh tế, hiện trạng triển khai các chính sách quản lý và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, giảm thiểu thiệt hại kinh tế do chất thải phát sinh từ hoạt động của các làng nghề góp phần phát triển bền vững làng nghề tại vùng đồng bằng sông Hồng.

Từ khóa: Làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng, giải pháp giảm thiểu thiệt hại kinh tế

6. Hạn chế của chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị/ PGS. TS. Nguyễn Thị Thơm// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 10 (425) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Chất lượng tăng trưởng kinh tế là phạm trù phản ánh bản chất bên trong của tăng trưởng kinh tế. Tức là phản ánh trạng thái, phương thức, hiệu quả của tăng trưởng kinh tế và khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Bài viết phân tích những hạn chế của chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở bốn mặt thể hiện trên; Từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, chất lượng tăng trưởng, kinh tế vĩ mô.

7. Hợp tác công tư là giải pháp giảm chi ngân sách và tăng cường hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam/ PGS. TS. Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Thị Anh Thư// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 23 (392) .- Tr. 29-32.

Nội dung: Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, ngân sách và kinh nghiệm quản lý còn nhiều hạn chế thì hợp tác công – tư (PPP) được coi là giải pháp tất yếu nhằm giảm thiểu gánh nặng ngân sách và tăng cường hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Từ khóa: Hợp tác công tư, chi ngân sách, biến đổi khí hậu

8. Kinh nghiệm xử lý “bong bóng” bất động sản của Mỹ và Nhật Bản/ TS. Nguyễn Thị Tường Anh, Nguyễn Thị Bích Thủy// Tài chính .- 2013 .- Số 11 (589) .- Tr. 56 – 58.

Nội dung: Trong bối cảnh thị trường bất động sản của Việt Nam “đóng băng” như hiện nay, việc nghiên cứu kinh nghiệm xử lý khủng hoảng bất động sản của các quốc gia tiên tiến như Mỹ và Nhật Bản từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam là rất cần thiết.

Từ khóa: “Bong bóng” bất động sản, kinh nghiệm xử lý, Mỹ, Nhật Bản

9. Lý thuyết người đại diện, lý thuyết trò chơi và bài toán người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp/ PGS. TS. Trần Việt Lâm// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 198 .- Tr. 52-59.

Nội dung: Dựa trên những kết luận của Lý thuyết người đại diện và lý thuyết trò chơi, bài báo đưa ra những đề xuất ban đầu có tính nguyên tắc nhằm giảm bớt chi phí người đại diện và có thế xác định được trách nhiệm của cá nhân người đại diện vốn nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước có rất nhiều nội dung phải triển khai, song chắc chắn một nội dung quan trọng cần được giải quyết đó là lựa chọn người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ khóa: Lý thuyết người đại diện, lý thuyết trò chơi, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

10. Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam/ Lê Văn Huy, Nguyễn Đăng Quang// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 278 .- Tr. 50-63.

Nội dung: Hướng đến việc tiến hành xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện dựa trên một số nghiên cứu đi trước, nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng (trên cơ sở minh họa tại Bệnh viện Đà Nẵng) giúp hình thành thang đo đánh giá chất lượng dịch vụ bệnh viện, đồng thời cung cấp bức tranh tổng quát về tình hình chất lượng dịch vụ hiện tại, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong bệnh viện nói riêng và dịch vụ y tế nói chung.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, bệnh viện, y tế, sự hài lòng của bệnh nhân.

11. Một số vấn đề xã hội nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta: Thực trạng và khuyến nghị/ GS. TS. Mai Ngọc Cường// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 196 .- Tr. 22-27.

Nội dung: Đề cập đến những bất cập trong lĩnh vực xã hội như thu nhập, phân hóa giàu nghèo, an sinh xã hội, việc làm, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản và dịch vụ cá nhân, chính sách đối với người có công đang cản trở chủ trương giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo tinh thần văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI.

Từ khóa: Thu nhập, phân hóa giàu nghèo, an sinh xã hội, việc làm, dịch vụ xã hội cơ bản, dịch vụ cá nhân, chính sách người có công.

12. Nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam/ ThS. Hoàng Dương Việt Anh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 7-14.

Nội dung: Làm rõ khái niệm đầu tư công; Phân tích quy mô, cơ cấu và hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở nước ta.

Từ khóa: Đầu tư công, kinh tế vĩ mô, quy mô, cơ cấu

13. Nông nghiệp Việt Nam: Những thách thức và một số định hướng cho phát triển bền vững/ Đỗ Kim Chung, Kim Thị Dung// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 196 tháng 10 .- Tr. 28-35.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển, bài viết chỉ ra các thách thức và đề xuất một số quan điểm và định hướng chính sách cho phát triển bền vững nông nghiệp nước ta.

Từ khóa: Phát triển nông nghiệp bền vững, thách thức, định hướng phát triển
14. Phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2013: Những vấn đề cơ bản và một số đề xuất/ Phạm Hồng Chương, Bùi Đức Thọ, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thanh Lan// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 196 tháng 10 .- Tr. 3-13.

Nội dung: Đánh giá những nét cơ bản nhất về tình hình phát triển kinh tế của đất nước trong gần 3 năm vừa qua, tập trung vào những nội dung chính sách sau đây: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 2011 – 2015; Một số chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản và nguồn lực tăng trưởng của giai đoạn 2011 – 2015; Những nguyên nhân cơ bản của các tồn tại hiện nay; Một số đề xuất cho giai đoạn 2014 – 2015.
Từ khóa: Phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch 5 năm.

15. Phát triển nông nghiệp bền vững: Lý luận và thực tiễn/ TS. Vũ Trọng Bình// Kinh tế phát triển .- 2013 .- Số 196 tháng 10 .- Tr. 37-45.

Nội dung: Giới thiệu khái niệm phát triển nông nghiệp bền vững và các tiếp cận chiến lược trong phát triển nông nghiệp bền vững. Trình bày tóm tắt một số chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của một số quốc gia cũng như thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Nông nghiệp bền vững, phát triển, môi trường, chính sách, biến đổi khí hậu.

16. Phát triển nông nghiệp sạch và bền vững trên thế giới và ở Việt Nam: Thực trạng và một số giải pháp/ PGS. TS. Vũ Thị Minh// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 196 tháng 10 .- Tr. 46-54.

Nội dung: Như thế nào là một nền nông nghiệp sạch? Tình hình phát triển nông nghiệp sạch trên thế giới ra sao? Những thách thức mà Việt Nam gặp phải trong quá trình phát triển nền nông nghiệp theo hướng sạch và bền vững là gì? Cần có những giải pháp nào để thực hiện mục tiêu đó? Dựa vào kết quả của một số nghiên cứu tình huống, kết hợp với tham khảo ý kiến chuyên gia và nghiên cứu tại bàn, bài viết sẽ góp phần vào việc trả lời các câu hỏi nêu trên.

Từ khóa: Phát triển bền vững, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, GAP, VietGAP.

17. Phương pháp quản lý rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách bền vững/ Bùi Thái Quang// Tài chính .- 2013 .- Số 11 (589) .- Tr. 49-50.

Nội dung: Quản lý rủi ro đã và đang trở thành thuật ngữ quen thuộc, một phương pháp được áp dụng ngày càng sâu rộng trong việc quản trị tài chính, ngân sách nhà nước tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc quản lý nguồn thu từ thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhanh như nước ta hiện nay, cho thấy vai trò quan trọng của quản lý rủi ro. Bài viết trình bày về tầm quan trọng của quản lý rủi ro, quản lý rủi ro được luật định, quản lý rủi ro giai đoạn 2013-2015 và một số yêu cầu đặt ra.

Từ khóa: Quản lý rủi ro, ngân sách, phương pháp quản lý rủi ro, quản trị tài chính

18. Tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước: thực trạng và triển vọng/ TS. Phí Vĩnh Tường, ThS. Vũ Hoàng Dương, ThS. Trần Thị Vân Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 11 (426) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Trình bày định hướng vai trò của tập đoàn kinh tế nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, việc tái cơ cấu của các tập đoàn kinh tế nhà nước giai đoạn 2011 – 2013, những vấn đề và giải pháp đề xuất.

Từ khóa: Tập đoàn kinh tế nhà nước, tái cơ cấu.

19. Tài trợ chuối cung ứng – Giải pháp về vốn và tồn kho của các doanh nghiệp Việt Nam/ ThS. Trần Thị Ngọc Vỹ, ThS. Nguyễn Thị Nhã Uyên// Khoa học Kinh tế (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) .- 2013 .- Số 3 (03) .- Tr. 51-62.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích những khó khăn hiện nay về vốn và tồn kho của doanh nghiệp trong nước, bài báo giới thiệu giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng nhằm giúp doanh nghiệp có thêm một hướng giải quyết những vấn đề nan giải nêu trên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích cho tất cả đối tác tham gia trên chuỗi cung ứng.
Từ khóa: Tài trợ chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng, tồn kho, thắt chặt tín dụng, tối ưu hóa vốn luân chuyển.

20. Tổng quan về kinh tế thế giới và dự báo phát triển thương mại Việt Nam từ nay đến năm 2030/ TS. Trần Văn Hùng// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 11 .- Tr. 9-13.

Nội dung: Tổng hợp vài nét về kinh tế quốc tế và xu hướng phát triển kinh tế thương mại thế giới và khu vực. Thực trạng thương mại của Việt Nam qua 28 năm đổi mới, xu thế phát triển thương mại của Việt Nam từ nay đến năm 2030.

Từ khóa: Thương mại Việt Nam, phát triển thương mại, kinh tế thế giới

21. Thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện/ Trương Minh Tuấn// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 278 .- Tr. 2-12.

Nội dung: Nghiên cứu mối tương quan giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thông qua việc kiểm định mối hệ nhân quả trong mô hình hồi quy đa biến gồm: lam phát, tăng trưởng kinh tế, giá dầu, cung tiền và tỷ giá hối đoái. Bài viết sử dụng mô hình VAR và ECM để kiểm định mối quan hệ nhân quả và tìm ra mối tương quan giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.

Từ khóa: Lạm phát, tăng trưởng kinh tế, GDP, tăng trưởng bền vững, mô hình VAR, mô hình ECM.

22. Thực trạng và một số giải pháp để quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế/ TS. Đinh Thị Nga// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 10 (425) .- Tr. 25-32.

Nội dung: Tập trung làm sáng tỏ một số thông lệ quốc tế chủ yếu trong quản lý ngân sách nhà nước, so sánh với thực tiễn thực hiện quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam; trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm đưa quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam tiến gần hơn tới thông lệ quốc tế.

Từ khóa: Ngân sách nhà nước, quản lý kinh tế, thông lệ quốc tế

23. Ước lượng lạm phát cơ bản Việt Nam với mô hình SVAR Quah-Vahey/ Phạm Thị Thanh Xuân// Ngân hàng .- 2013 .- Số 20 .- Tr. 1-9.

Nội dung: Phần I giới thiệu định nghĩa và cơ sở hình thành nên định nghĩa lạm phát cơ bản của đồng tác giả Quah-Vahey. Phần II trình bày về kỹ thuật ước lượng lạm phát cơ bản với mô hình SVAR Quah-Vahey. Phần III trình bày kết quả ước lượng lạm phát cơ bản trên số liệu Việt Nam. Phần IV đánh giá lạm phát cơ bản đo được trong mối quan hệ với tăng trưởng và với cung tiền. Phần kết luận.
Từ khóa: Lạm phát, mô hình SVAR Quah-Vahey

TÀI CHÍNH
1. . Giải pháp hoàn thiện thị trường vốn ở Việt Nam/ TS. Lê Thị Thùy Vân, Lê Quốc Công// Tài chính .- 2013 .- Số 11 (589) .- Tr. 16-18.

Nội dung: Mục tiêu tổng quát của thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2020 là phát triển đồng bộ các loại thị trường, mở rộng các hình thức hoạt động trên thị trường để động viên các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những số liệu hiện thời cho thấy, so với mục tiêu đặt ra cần phải có thêm nhiều giải pháp với một lộ trình cụ thể để tăng quy mô thị trường, từng bước khắc phục những hạn chế.

Từ khóa: Thị trường vốn, giải pháp hoàn thiện, phát triển kinh tế.

2. Giải pháp phát triển tài chính xanh ở Việt Nam/ TS. Ngô Tuấn Nghĩa// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 10 (425) .- Tr. 33-39.

Nội dung: Phát triển kinh tế xanh đang là xu hướng nổi bật trên thế giới hiện nay, trong đó tài chính xanh là yếu tố cốt lõi đảm bảo cho sự thành công của mô hình tăng trưởng theo hướng xanh. Thực tế việc xây dựng hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam đang phải đối diện với nhiều rào cản. Giải pháp để vượt qua những rào cản đó nhằm xây dựng hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu chiến lược tăng trưởng kinh tế xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2050 sẽ là nội dung cốt lõi của bài nghiên cứu này.

Từ khóa: Tài chính xanh, giải pháp phát triển, tăng trưởng kinh tế

3. Hệ thống giám sát tài chính Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị chính sách/ ThS. Nguyễn Thanh Nghị, ThS. Nguyễn Hữu Mạnh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 29-34.

Nội dung: Điểm lại một số tồn tại của hệ thống giám sát tài chính và đưa ra những khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát tài chính trong tiến trình hội nhập quốc tế Việt Nam.

Từ khóa: Giám sát tài chính, tài chính Việt Nam, chính sách

4. Hệ thống giám sát tài chính: Từ lý luận đến thực tiễn/ TS. Trần Kim Chung// Tài chính .- 2013 .- Số 10 (588) .- Tr. 10-13.

Nội dung: Ở nước ta hiện nay, công tác giám sát thị trường tài chính được thực hiện có sự tách biệt tương đối rõ ràng giữa giám sát ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Bài viết phân tích các mô hình giám sát tài chính với các ưu, khuyết điểm và đưa ra kiến nghị về mô hình giám sát tài chính hiệu quả.

Từ khóa: Giám sát tài chính, mô hình giám sát tài chính

5. Kinh nghiệm của Thái Lan điều hành chính sách tiền tệ thông qua việc sử dụng lãi suất chính sách/ Trần Nguyễn Minh Hải, Trần Minh Tâm// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 22 (391) .- Tr. 38-42.

Nội dung: Tổng quan về nền kinh tế Thái Lan kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á 1997 -1998. Sơ lược về Ngân hàng Trung ương Thái Lan, sự phát triển của khuôn khổ chính sách tiền tệ tại Thái Lan, cơ chế điều hành chính sách tiền tệ thông qua lãi suất…Nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan trong điều hành chính sách tiền tệ và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, điều hành lãi suất.

6. Những giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam/ ThS. Ngô Việt Hà// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 72 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Giám sát thị trường tài chính bao gồm hai nội dung lớn là: Giám sát hành vi và giám sát sức khõe tài chính. Giám sát hành vi tập trung vào việc phát hiện những hành vi vi phạm và lạm dụng thị trường nhằm đảm bảo tính tuân thủ luật pháp và duy trì một sân chơi công bằng và minh bạch cho mọi thành viên tham gia thị trường. Giám sát sức khõe tài chính tập trung vào việc phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn những rủi ro liên quan đến sức khõe tài chính của các định chế tài chính và toàn bộ hệ thống tài chính nhằm đảm bảo sự lành mạnh và phát triển bền vững của thị trường tài chính.

Từ khóa: Thị trường tài chính, giám sát tài chính, giám sát hành vi tài chính, giám sát sức khõe tài chính

7. Phát triển thị trường vốn trong quá trình tái cơ cấu hệ thống tài chính Việt Nam/ TS. Hà Huy Tuấn// Tài chính .- 2013 .- Số 11 (589) .- Tr. 13-15.

Nội dung: Theo đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam, phấn đấu đến năm 2020, thị trường vốn Việt Nam có sự phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu huy động vốn và đầu tư của mọi đối tượng trong nền kinh tế, tương đương thị trường của các nước trong khu vực. Trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống tài chính Việt Nam đã và đang thực hiện mạnh mẽ, việc phát huy những điểm mạnh, lợi thế và hạn chế những bất cập, rủi ro trên thị trường vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Từ khóa: Thị trường vốn, tài chính Việt Nam, tái cơ cấu

8. Quá trình áp dụng quản trị tài chính khu vực công tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Phạm Quang Huy// Khoa học Kinh tế (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) .- 2013 .- Số 3 (03) .- Tr. 7-16.

Nội dung: Bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với tính quy nạp logic, trên cơ sở tổng quát hóa khung lý thuyết về quản trị tài chính công theo mô hình cổ điển và hiện đại, từ đó tiến hành tìm hiểu mô hình quản trị tại ba quốc gia là Ấn Độ, Thái Lan và Trung Quốc để rút ra những nội dung cơ bản, những định hướng và đề xuất một chu trình quản trị cơ bản mà Việt Nam có thể hướng đến vận dụng thời gian tới.

Từ khóa: Khu vực công, mô hình PFM, quản lý, quản trị, quản trị tài chính công. 

9. Tạo thuận lợi vận hành hiệu quả công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng// Khoa học Kinh tế (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) .- 2013 .- Số 3 (03) .- Tr. 1-6.

Nội dung: Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam là mô hình mới hình thành và đòi hỏi phương thức điều hành đặc thù, khác với các doanh nghiệp. Nghị định 53/NĐ-CP ngày 18/05/2013 với 35 điều khoản chính thức đánh dấu việc thành lập và hoạt động Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam kể từ ngày 9/7/2013. Đây là loại hình doanh nghiệp đặc thù do Nhà nước sỡ hữu 100% vốn điều lệ, chịu sự quản lý của nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, có chức năng xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý và không vì mục tiêu lợi nhuận. Công ty Quản lý tài sản là cơ chế có tính thực tiễn cao và là bước đột phá thách thức nợ xấu, nhằm hình thành thị trường nợ xấu chính thức tại Việt Nam.
Từ khóa: Công ty quản lý tài sản, tổ chức tín dụng, vận hành hiệu quả

10. Thị trường tiền tệ Việt Nam: lý luận và thực tiễn/ TS. Tô Ánh Dương// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 10 (425) .- Tr. 40-50.


Nội dung: Hoàn thiện và phát triển thị trường tiền tệ là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh tái cấu trúc thị trường tài chính nói riêng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam nói chung. Bài viết phác họa những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường tiền tệ, làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra của thị trường tiền tệ Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển thị trường tiền tệ trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế.
Từ khóa: Thị trường tiền tệ, tái cấu trúc thị trường tài chính, tái cấu trúc nền kinh tế

11. Thị trường trái phiếu Việt Nam và định hướng phát triển// Tài chính .- 2013 .- Số 11 (589) .- Tr. 19-21.

Nội dung: Trình bày thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2006 – 9/2013 và một số giải pháp định hướng phát triển thị trường trong thời gian tới.

Từ khóa: Thị trường trái phiếu, định hướng phát triển

\
12. Thuận lợi và khó khăn trong phát triển thanh toán biên mậu ở Việt Nam/ ThS. Vương Thị Minh Đức// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 23 (392) .- Tr. 36-38.

Nội dung: Nghiên cứu, trình bày những thuận lợi và khó khăn có liên quan đến hoạt động thanh toán biên mậu tại Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động thanh toán biên mậu tại Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động thanh toán biên mậu trong thời gian tới.

Từ khóa: Hoạt động thanh toán biên mậu, thanh toán quốc tế

13. Thực trạng và giải pháp giám sát tài chính tại Việt Nam/ PGS. TS. Tô Ngọc Hưng// Tài chính .- 2013 .- Số 10 (588) .- Tr. 14-17.

Nội dung: Sự mở rộng của khu vực tài chính trong thời gian qua đặt ra nhiều thách  thức cho hệ thống giám sát tài chính Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng của hệ thống giám sát tài chính quốc gia Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực cho các cơ quan giám sát tài chính chuyên ngành và hướng tới một mô hình giám sát tài chính hợp nhất hiệu quả. 

Từ khóa: Giám sát tài chính, tài chính quốc gia, mô hình giám sát tài chính

14. Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường vốn ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi, ThS. Nguyễn Minh Dũng// Tài chính .- 2013 .- Số 11 (589) .- Tr. 9-12.

Nội dung: Trong kinh tế thị trường, thị trường vốn được coi là một trong những thành tố không thể thiếu của nền kinh tế. Để phát triển kinh tế nhanh, mạnh và bền vững, phải có thị trường vốn phát triển. Phát triển thị trường vốn – nơi diễn ra cung và cầu vốn của nền kinh tế sẽ có cơ hội thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước, tạo điều kiện sử dụng vốn hiệu quả cao. Bài viết trình bày vai trò của thị trường vốn, thực trạng thị trường vốn Việt Nam, giải pháp phát triển vốn an toàn và hiệu quả.

Từ khóa: Vốn, giải pháp phát triển thị trường vốn, phát triển kinh tế.

15. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng vĩ mô trong công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách tiền tệ/ TS. Tô Huy Vũ, TS. Nguyễn Phi Lân, ThS. Trần Thanh Hoa, ThS. Bùi Thị Trang Dung// Ngân hàng .- 2013 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 2-6, 14.

Nội dung: Khái quát mô hình kinh tế lượng vĩ mô: các đặc điểm cơ bản, mục đích của mô hình. Thực trạng xây dựng và ứng dụng mô hình kinh tế lượng vĩ mô tại Việt Nam. Cấu trúc mô hình kinh tế lượng vĩ mô phục vụ công tác dự báo và hoạch định chính sách tiền tệ…

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, mô hình kinh tế lượng vĩ mô, phân tích, dự báo, hoạch định chính sách

16. Vai trò của nhà nước trong nâng cao kiến thức tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý với Việt Nam/ PGS. TS. Lý Hoàng Ánh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Trình bày chức năng và vai trò của nhà nước trong chương trình nâng cao kiến thức tài chính của dân cư. Một số gợi ý chính sách.
Từ khóa: Kiến thức tài chính, nhà nước, vai trò, chức năng.

NGÂN HÀNG
1. Cạnh tranh bình đẳng trong huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Một trong những thành công trong điều hành chính sách tiền tệ/ Lê Hồng Phúc// Ngân hàng .- 2013 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Giới thiệu về sự cạnh tranh bình đẳng giữa các ngân hàng thương mại hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, huy động vốn, cạnh tranh bình đẳng, điều hành chính sách tiền tệ.

2. Cho vay dưới chuẩn – bài học kinh nghiệm các nước và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay/ ThS. Nguyễn Hải Long// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 10 (425) .- Tr. 51-59.

Nội dung: Tín dụng là loại hình dịch vụ đóng vai trò quan trọng đối với các nền kinh tế, nhất là đối với các nền kinh tế đang phát triển – nơi nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển luôn cao trong khi các nguồn lực cho đầu tư luôn hạn hẹp, nên tín dụng luôn là cứu cánh hỗ trợ cho các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, nếu tín dụng không được kiểm soát hiệu quả, tình trạng cho vay dưới chuẩn diễn biến phức tạp, thì những hệ quả đối với nền kinh tế - xã hội là rất khó lường. Bài viết khảo sát những bài học về cho vay dưới chuẩn tại các nước và đưa ra một số vấn đề trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Cho vay dưới chuẩn, tín dụng, hoạt động ngân hàng thương mại

3. Đánh giá những bất cập của hoạt động bao thanh toán truyền thống ở Việt Nam/ ThS. Vũ Thị Đan Trà, Phạm Trường Lộc// Khoa học Kinh tế (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) .- 2013 .- Số 3 (03) .- Tr. 36-43.

Nội dung: Điểm lại thực trạng hoạt động bao thanh toán của Việt Nam kể từ năm 2004 đến nay, trong đó chủ yếu đánh giá những bất cập của mô hình này thông qua thang đo Likert dưới góc độ doanh nghiệp. Ngoài những bất cập rõ ràng về đối tượng khách hàng, bao thanh toán quốc tế chưa phát triển, doanh số tăng trưởng khiêm tốn,…nghiên cứu cho thấy nhận thức của các doanh nghiệp về bao thanh toán còn kém, tư duy vẫn quen sử dụng các sản phẩm thanh toán truyền thống, ngân hàng thường đòi hỏi cao về mặt tài chính với doanh nghiệp, chi phí dịch vụ cao là những bất cập chủ yếu khiến bao thanh toán hoạt động cầm chừng những năm gần đây. Từ đó tác giả lý giải nguyên nhân của các hạn chế trên, trong đó bất cân xứng trên thị trường tài chính, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện là những tác nhân chính và rút ra nhu cầu cần phải thay đổi bao thanh toán truyền thống ở nước ta.

Từ khóa: Bao thanh toán, đánh giá bât cập của mô hình, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Đề xuất định hướng về cho vay kinh doanh chứng khoán nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng thương mại/ TS. Nguyễn Thanh Phương// Ngân hàng .- 2013 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 30-35.

Nội dung: Giới thiệu về hoạt động cho vay kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đề xuất định hướng về cho vay kinh doanh chứng khoán nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại: giai đoạn 2013 – 2015, 2015 – 2020.

Từ khóa: Kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay

5. Điều tiết lãi suất và tác động của trần lãi suất huy động lên hệ thống ngân hàng Việt Nam/ Đào Thị Thanh Bình// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 198 .- Tr. 38-44.

Nội dung: Xem xét ảnh hưởng của việc điều tiết và không điều tiết lãi suất huy động lên sự phát triển kinh tế và đặc biệt là lên hệ thống ngân hàng Việt Nam. Bài báo cũng tập trung phân tích ảnh hưởng của trần lãi suất huy động lên hệ thống ngân hàng. Sử dụng mô hình kinh tế lượng, phân tích định lượng và định tính. Tác giả chỉ ra rằng trần lãi suất huy động có thể là công cụ tiểm ẩn để hạn chế rủi ro ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Cạnh tranh phi giá, chính sách tiền tệ, điều tiết lãi suất, trần lãi suất huy động.

6. Hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Đào Duy Tiên// Ngân hàng .- 2013 .- Số 21 (390) .- Tr. 37-42.

Nội dung: Chia sẻ một số kinh nghiệm về hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng của một số nước trên thế giới như Mỹ, các nước Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia… Qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, mua lại, sáp nhập.

7. Kinh nghiệm điều hành lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc/ ThS. Triệu Kim Lanh, ThS. Nguyễn Ngọc Linh// Khoa học Kinh tế (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) .- 2013 .- Số 3 (03) .- Tr. 17-27.

Nội dung: Giới thiệu về kinh nghiệm điều hành lãi suất cơ bản của Ngân hàng TW Hàn Quốc, từ đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu đối với điều hành lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bài viết gồm có 4 phần: (1) Giới thiệu về NHTW Hàn Quốc và công cụ lãi suất cơ bản của NHTW Hàn Quốc, (2) Cơ chế truyền dẫn lãi suất cơ bản của NHTW Hàn Quốc, (3) Thực trạng điều hành lãi suất cơ bản của NHTW Hàn Quốc, (4) Bài học kinh nghiệm cho việc điều hành lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng trung ương, NHTW Hàn Quốc, lãi suất cơ bản, chính sách tiền tệ, lãi suất cho vay qua đêm. 
8. Mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp trong quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đỗ Giang Nam// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 21 (390) .- Tr. 27-30.

Nội dung: Tìm hiểu bản chất, cấu trúc và xu hướng vận động của mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số gợi ý để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, quản trị quan hệ khách hàng, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp

9. Nhìn lại vấn đề sỡ hữu chéo tại một số quốc gia trên thế giới và một số giải pháp đối với Việt Nam/ Đào Quốc Tính// Ngân hàng .- 2013 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 18-21, 25.

Nội dung: Điểm qua thực trạng sỡ hữu chéo trong hệ thống ngân hàng tại một số quốc gia có hệ thống ngân hàng – tài chính phát triển, qua đó, cung cấp cho chúng ta một số nhìn nhận thấu đáo về vấn đề này, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát vấn đề sỡ hữu chéo tại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng – tài chính, sỡ hữu chéo, giải pháp kiểm soát

10. Phát triển sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Hạnh Hoa// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 23 (392) .- Tr. 26-28, 35.

Nội dung: Giới thiệu sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap – CCS) hay hoán đổi lãi suất chéo giữa hai loại tiền tệ (Cross currency interest rate swap – CCIRS) – Một sản phẩm tài chính phái sinh tương đối mới giúp các ngân hàng có thể phòng ngừa rủi ro lãi suất một cách chủ động và tăng thêm tiện ích cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất khi sử dụng dịch vụ của các ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo, hoán đổi lãi suất chéo, rủi ro lãi suất

11. Phân tích rủi ro lãi suất và hoạt động phòng ngừa rủi ro lãi suất của các ngân hàng thương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh/ PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo, TS. Lê Thị Anh Đào, ThS. Nguyễn Minh Sáng// Ngân hàng .- 2013 .- Số 20 .- Tr. 32-39, 45.

Nội dung: Phân tích rủi ro lãi suất tại hệ thống các ngân hàng thương mại có hội sở chính tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010 – 2012. Để phân tích rủi ro lãi suất, bài viết sử dụng khe hở nhạy cảm lãi suất của các NHTM tại TP. HCM được thể hiện trong báo cáo B05/TCTD-HN của NHTM. Bên cạnh đó, bài viết còn ứng dụng công cụ street test để mô phỏng tác động của rủi ro lãi suất đến hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn, nghiên cứu các biện pháp để phòng ngừa rủi ro lãi suất trong giai đoạn 2010 – 2012…

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro lãi suất, hoạt động kinh doanh ngân hàng, giải pháp phòng ngừa

12. Quản trị quan hệ khách hàng tại Vietcombank/ PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo, Nguyễn Lương Cúc Phương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 21 (390) .- Tr. 31-34, 44.

Nội dung: Trình bày về quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại, hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Vietcombank: những thành tựu đạt được, những tồn tại, nguyên nhân tồn tại trong quản trị quan hệ khách hàng tại Vietcombank. Một số đề xuất.

Từ khóa: Quản trị quan hệ khách hàng, Vietcombank

13. Rủi ro đạo đức – vấn đề cần giải quyết trong hệ thống ngân hàng Việt Nam/ ThS. Đỗ Thị Thu Hà, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 72 .- Tr. 29-31.
Nội dung: Trình bày thực tế rủi ro đạo đức trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua, nguyên nhân của rủi ro đạo đức trong hoạt động ngân hàng, trong quá trình sử dụng nhân sự. Giải pháp đưa ra nhằm hạn chế và phòng ngừa rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Rủi ro đạo đức, hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngân hàng Việt Nam, giải pháp phòng ngừa

14. Sự thành công trong mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp – Lý thuyết và thực tiễn/ Đỗ Giang Nam// Ngân hàng .- 2013 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 43-47.

Nội dung: Với mục tiêu hướng đến nhóm đối tượng khách hàng quan trọng của các ngân hàng thương mại là các doanh nghiệp, bằng phương pháp nghiên cứu định tính, dựa trên kết quả phỏng vấn sâu 15 cặp đôi mối quan hệ (gồm 15 doanh nghiệp và 5 ngân hàng), bài viết góp phần làm rõ cấu trúc về sự thành công của mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng. Từ đó đề xuất một số gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, quản trị quan hệ khách hàng

15. Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Nguyễn Văn Hà// Ngân hàng .- 2013 .- Số 20 tháng 10 .- Tr. 26-31.
Nội dung: Trình bày thực trạng hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại, đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam: về năng lực tài chính, về thị phần của các ngân hàng thương mại, về nguồn nhân lực, về trình độ công nghệ thông tin, về hệ thống kênh phân phối, về hoạt động mở rộng phát triển dịch vụ, uy tín thương hiệu…

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, năng lực cạnh tranh, hoạt động ngân hàng

16. Thanh tra trên cơ sở rủi ro: phân tích ma trận rủi ro và kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam/ Phan Đại Thích// Ngân hàng .- 2013 .- Số 20 tháng 10 .- Tr. 40-44.
Nội dung: Giới thiệu và phân tích chi tiết về phương pháp đánh giá các khoản mục trong ma trận rủi ro của Canada, qua đó giúp hiểu rõ hơn về các đặc tính nổi bật ở ma trận rủi ro (RBS) như: khả năng dự báo rủi ro, quan tâm đến chất lượng và quản trị rủi ro, quá trình thanh tra diễn ra liên tục…đồng thời cũng đưa ra những gợi ý cho lộ trình áp dụng RBS tại Việt Nam.
Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, ma trận rủi ro, quản trị rủi ro, công nghệ ngân hàng

17. Sự thành công trong mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp – Lý thuyết và thực tiễn/ Đỗ Giang Nam// Ngân hàng .- 2013 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 43-47.

Nội dung: Với mục tiêu hướng đến nhóm đối tượng khách hàng quan trọng của các ngân hàng thương mại là các doanh nghiệp, bằng phương pháp nghiên cứu định tính, dựa trên kết quả phỏng vấn sâu 15 cặp đôi mối quan hệ (gồm 15 doanh nghiệp và 5 ngân hàng), bài viết góp phần làm rõ cấu trúc về sự thành công của mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng. Từ đó đề xuất một số gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, quản trị quan hệ khách hàng

LUẬT

1. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng vô hiệu và hủy bỏ hợp đồng/ LS. ThS. Nguyễn Thùy Trang// Ngân hàng .- 2013 .- Số 20 tháng 10 .- Tr. 50-54.

Nội dung: Trình bày một số đặc trưng pháp lý của hợp đồng vô hiệu và hủy bỏ hợp đồng: điểm giống nhau giữa hợp đồng vô hiệu và hủy bỏ hợp đồng, một số điểm khác biệt giữa hợp đồng vô hiệu và hủy bỏ hợp đồng. Một số vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa: Luật thương mại, hợp đồng, hợp đồng vô hiệu, hủy bỏ hợp đồng, pháp lý

CHỨNG KHOÁN

1. Các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam/ Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Văn Điệp, Lê Nguyễn Hoàng Tâm// Tài chính .- 2013 .- Số 11 (589) .- Tr. 66-68.

Nội dung: Việc nghiên cứu quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán Việt Nam là rất quan trọng, sẽ góp phần giúp chính phủ xem xét đưa ra các chính sách hợp lý; giúp những nhà đầu tư đưa ra các quyết định trong đầu tư cổ phiếu. Bài viết tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết về những ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô lên thị trường chứng khoán và đo lường mức độ tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến biến động chỉ số giá chứng khoán VN-Index.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, kinh tế vĩ mô

2. Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt/ TS. Võ Xuân Vinh// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 197 tháng 11 .- Tr. 36-43.

Nội dung: Xem xét các yếu tố tác động đến mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến năm 2012. Nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố như tỷ lệ nợ, quy mô doanh nghiệp, tài sản cố định hữu hình, mức tăng trưởng và rủi ro kinh doanh có tác động có ý nghĩa thống kê đến mức cổ tức bằng tiền mặt của doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra khả năng sinh lợi và tính thanh khoản không có tác động đến mức cổ tức bằng tiền doanh nghiệp.

Từ khóa: Cổ tức, dữ liệu bảng, mô hình cổ tức

3. Cấu trúc sỡ hữu và giá trị của các công ty niêm yết tại Việt Nam/ TS. Phạm Hữu Hồng Thái// Tài chính .- 2013 .- Số 11 (589) .- Tr. 51-53.

Nội dung: Xác định mối quan hệ giữa cấu trúc sỡ hữu và giá trị của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam để tìm ra những nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp.

Từ khóa: Chứng khoán, công ty niêm yết, cấu trúc sỡ hữu, giá trị sỡ hữu

4. Đẩy mạnh hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán – Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công bố thông tin/ TS. Tạ Thanh Bình, Phạm Thị Hằng Nga// Chứng khoán Việt Nam .- 2013 .- Số 180 tháng 10 .- Tr. 7-12.

Nội dung: Trình bày thực trạng hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam: đánh giá chung, những bất cập và tồn tại. Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: nhu cầu hoàn thiện khung pháp lý về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong định hướng phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, các giải pháp.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, hoạt động công bố thông tin, khung pháp lý, giải pháp phát triển

5. Hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam và khuyến nghị chính sách/ Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Lan Hương// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 11 (426) .- Tr. 12-19.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình CCK – mô hình phát triển bởi Chang, Cheng và Khorana (1999) để kiểm nghiệm hành vi bầy đàn trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ các bằng chứng về sự xuất hiện lệch lạc tâm lý do hành vi đầu tư theo bầy đàn, bài viết đề xuất các giải pháp và kiến nghị góp phần phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, mô hình CCK, giao dịch chứng khoán, hành vi bầy đàn

6. Niêm yết sau sáp nhập – Kinh nghiệm quốc tế và góc nhìn từ Thông tư 73/2013/TT-BTC/ Ngô Thị Bảo Châu// Chứng khoán Việt Nam .- 2013 .- Số 180 tháng 10 .- Tr. 24-26.
Nội dung: Trình bày quy định pháp lý về niêm yết sau sáp nhập ở Việt Nam trước Thông tư 73/2013/TT-BTC được ban hành, quy định về niêm yết cổ phiếu sau sáp nhập của một số thị trường chứng khoán trên thế giới. Thông tư 73 vận dụng kinh nghiệm về niêm yết sau sáp nhập của các thị trường chứng khoán trên thế giới.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, niêm yết, sáp nhập, Thông tư 73/2013/TT-BTC

7. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội/ GS. TS. Trương Bá Thanh, Phạm Thị Thu Đông// Khoa học Kinh tế (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) .- 2013 .- Số 3 (03) .- Tr. 36-43.

Nội dung: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội. Qua đó đưa ra các gợi ý nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Công bố thông tin, mức độ công bố thông tin, nhân tố ảnh hưởng, doanh nghiệp niêm yết, thị trường chứng khoán.

8. Quản lý giám sát dựa trên đánh giá rủi ro: Một thông lệ tốt cho quản lý thị trường chứng khoán/ ThS. Nguyễn Thu Hiền// Chứng khoán Việt Nam .- 2013 .- Số 181 .- Tr. 56-57.
Nội dung: Quản lý giám sát dựa trên đánh giá rủi ro phức tạp hơn so với phương thức quản lý truyền thống, đòi hỏi phải áp dụng linh hoạt và phù hợp với mục đích quản lý. Bài viết trình bày về rủi ro và hoạt động quản lý nhà nước, phương thức quản lý giám sát dựa trên phân tích rủi ro trong bối cảnh cụ thể, khung khổ quản lý dựa trên rủi ro.
Từ khóa: Quản lý thị trường chứng khoán, quản lý giám sát, đánh giá rủi ro, phương pháp quản lý giám sát

MÔI TRƯỜNG

1. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rỉ rác phù hợp trên cơ sở mô hình số/ PGS. TS. Đặng Xuân Hiển, Lê Văn Dần// Xây dựng .- 2013 .- Số 12 .- Tr. 66-69.
Nội dung: Giới thiệu công nghệ Yếm khí – SBR được chọn là công nghệ xử lý phù hợp nhất để xử lý nước rác.
Từ khóa: Xử lý nước rỉ rác, lựa chọn công nghệ xử lý nước rỉ rác phù hợp, mô hình số

GIÁO DỤC

1. Nhận diện chân dung giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh/ TS. Nguyễn Quốc Tuấn// Khoa học Kinh tế (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) .- 2013 .- Số 3 (03) .- Tr. 96-104.

Nội dung: Đề cập đến tầm quan trọng và nội dung của việc nhận diện các đặc điểm của giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thông qua việc khảo sát quan điểm của chuyên gia và những người hỗ trợ, tác giả đã phác họa những nét chính yếu của giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh chính là xác định yêu cầu năng lực chuyên môn, năng lực hành vi, đặc điểm phong cách cá nhân…
Từ khóa: Trách nhiệm, năng lực, hành vi, tiêu chuẩn nhân viên, đặc điểm phong cách cá nhân.

2. Phát triển nguồn nhân lực giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu/ TS. Nguyễn Đức Hiển// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 197 .- Tr. 8-19.

Nội dung: Khái quát một số nội dung lý thuyết liên quan đến mô hình đại học nghiên cứu và thông qua phân tích kết quả khảo sát 691 giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để đưa ra các khuyến nghị đổi mới chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Kinh Tế Quốc dân thành đại học định hướng nghiên cứu trong tương lai.

Từ khóa: Đại học nghiên cứu, nguồn lực giảng viên.

3. Quản trị đại học là một nội dung cơ bản để thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thời kỳ hội nhập/ GS. TS. Nguyễn Đình Hương// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 197 .- Tr. 3-7.
Nội dung: Trình bày vai trò của giáo dục đại học, một số nội dung quản trị đại học trong các trường công lập đang chiếm đa số trong hệ thống cơ sở đại học, nhằm thực hiện quyền tự chủ đại học mà hiện tại các cơ sở giáo dục đại học đang gặp khó khăn trên con đường phát triển.
Từ khóa: Giáo dục đại học, quản trị đại học

4. Vai trò của bộ mô trong hợp tác nghiên cứu khoa học: Thực tiễn tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân/ TS. Phan Thị Thục Anh// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 197 .- Tr. 20-26.
Nội dung: Bàn về vai trò của bộ môn trong hợp tác nghiên cứu khoa học tại một số trường đại học với ví dụ thực tiễn từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Trên cơ sở tổng quan các công trình trước đây về hợp tác nghiên cứu khoa học trong các trường đại học trên thế giới cùng với phân tích thực trạng và vai trò của bộ môn trong hợp tác nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân và các nguyên nhân dẫn đến yếu kém, tồn tại hiện nay. Bài viết đưa ra một số giải pháp đề xuất đối với nhà trường nhằm nâng cao vai trò chủ động, sáng tạo của các bộ môn trong hợp tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời, cũng đưa ra các gợi ý đối với các trường đại học khác ở Việt Nam, đặc biệt là các trường đang phấn đấu trở thành đại học định hướng nghiên cứu.
Từ khóa: Bộ môn, hợp tác nghiên cứu khoa học.

NGÔN NGỮ
2. Giải pháp thực hành cho thanh điệu tiếng Việt trên cơ sở ngữ âm/ PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 11 (217) .- Tr. 11-17.

Nội dung: Trình bày các đặc trưng ngữ âm chủ yếu của thanh điệu, các thanh điệu tiếng Việt. Giải pháp dẫn cho các thanh điệu tiếng Việt.

Từ khóa: Tiếng Việt, thanh điệu, cơ sở ngữ âm

2. Học tiếng nói chung và tiếng Việt nói riêng với Heritage Students/ TS. Nguyễn Thị Thuận// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 11 (217) .- Tr. 35-40.

Nội dung: Bàn về việc học tiếng mẹ đẻ như một ngôn ngữ thứ hai của những người là “di dân”, đặc biệt là “di dân Việt Nam” tại Hoa Kì. Qua bài viết, tác giả muốn chia sẻ những nhận thức, hiểu biết của mình về thực trạng dạy và học tiếng Việt của nhóm người học tiếng Việt đặc biệt và quan trọng này.

Từ khóa: Heritage Students, đa văn hóa, song văn hóa, đa ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ

3. Hướng tới xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của học viên quốc tế/ PGS. TS. Nguyễn Chí Hòa// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 11 (217) .- Tr. 23-29.

Nội dung: Trình bày những căn cứ lí luận và thực tiễn để xây dựng bộ tiêu chuẩn tiếng Việt.

Từ khóa: Bộ tiêu chuẩn tiếng Việt, dạy và học tiếng Việt, học viên quốc tế

4. Lỗi dịch phương tiện thay thế tiếng Anh sang tiếng Việt/ TS. Hồ Ngọc Trung// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 9 (215) .- Tr. 19-23.

Nội dung: Người học thường gặp khó khăn trong việc chuyển dịch văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt. Bên cạnh các yếu tố như từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, phong cách, văn hóa,…sự thiếu hiểu biết đầy đủ về cấu trúc và đặc trưng của văn bản nói chung và của văn bản tiếng Anh nói riêng cũng là một rào cản đối với người dịch. Bài viêt đề cập đến một số kiểu lỗi mà người học hay mắc phải khi chuyển dịch các phương tiện thay thế trong văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt.

Từ khóa: Dịch thuật, lỗi dịch, phương tiện thay thế

5. Lời chào trong tiếng Việt và một vài vấn đề xử lí chào hỏi trong giáo trình dạy tiếng/ PGS. TS. Vũ Văn Thi// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 11 (217) .- Tr. 18-22.

Nội dung: Lời chào trong truyền thống văn hóa Việt Nam, các cách chào trong tiếng Việt: chào thường ngày, chào thân mật, chào nghi thức. Vấn đề xử lí ngữ liệu chào hỏi trong giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài.

Từ khóa: Ngôn ngữ - dạy và học, tiếng Việt, chào hỏi, giáo trình dạy tiếng

6. Nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên Đại học Mở Hà Nội nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung tham chiếu Châu Âu/ Nguyễn Mai Hương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 9 (215) .- Tr. 5-11.

Nội dung: Trình bày chuẩn năng lực tiếng Anh của sinh viên theo khung tham chiếu châu Âu, vài nét về thực trạng dạy và học tiếng Anh tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên Viện.

Từ khóa: Tiếng Anh, dạy và học tiếng Anh, khung tham chiếu Châu Âu

7. Nhìn lại chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tiếng Việt và những vấn đề đặt ra đối với tiếng Việt hiện nay/ GS. TS. Nguyễn Văn Khang// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 10 (216) .- Tr. 1-9.

Nội dung: Nhìn lại những chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tiếng Việt: nhận định chung; chính sách ngôn ngữ qua các thời kỳ: thời gian từ 1930-1945, thời gian từ 1945-1954, thời gian từ 1954-1975, thời gian từ 1975-nay; Những vấn đề đặt ra đối với tiếng Việt hiện nay.

Từ khóa: Chính sách ngôn ngữ, ngôn ngữ quốc tế, ngôn ngữ Việt Nam

8. Phát triển nghĩa mới của từ, một phương thức góp phần làm giàu vốn từ vựng tiếng Việt giai đoạn 1900 – 1945/ TS. Trần Nhật Chính// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 11 (217) .- Tr. 30-34.

Nội dung: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, tiếng Việt bước vào giai đoạn mới được sử dụng rộng rãi trong các trường học và trong các công sở. Do vậy, từ vựng tiếng Việt đã được bổ sung hàng loạt từ ngữ mới bằng con đường vay mượn từ ngữ từ tiếng Hán, tiếng Pháp; bằng con đường cấu tạo từ và phát triển nghĩa mới của từ. Bài viết này đề cập đến phát triển từ ngữ mới giai đoạn 1900 – 1945 bằng con đường phát triển nghĩa của từ.

Từ khóa: Tiếng Việt, từ vựng, từ mới, giai đoạn 1900 - 1945

9. Tìm hiểu quan điểm học nói tiếng Anh của A.J.Hoge/ TS. Hoàng Thị Minh Phúc// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 10 (216) .- Tr. 25-31.

Nội dung: Thời gian gần đây, một phương pháp học nói tiếng Anh hiện đại đang thu hút sự quan tâm của người học tiếng Anh nhiều nước trên thế giới gọi là Effortless English System (phương pháp học tiếng Anh tự nhiên) do A. J. Hoge (người Mĩ phát triển). Bài viết phân tích và giới thiệu các phương pháp giúp người học tiếng Anh nói được tiếng Anh nhanh chóng, dễ dàng.

Từ khóa: Nói tiếng Anh, phương pháp học tiếng Anh, quan điểm học tiếng Anh

10. Trao đổi thêm về chuẩn ngôn ngữ và chuẩn chính tả trong tiếng Việt/ GS. TS. Trần Trí Dõi// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 11 (294) .- Tr. 14-21.

Nội dung: Trình bày khái niệm “chuẩn” và “chuẩn chính tả” trong Việt ngữ học, vấn đề xử lý “chuẩn chính tả” trong Việt ngữ học hiện nay.

Từ khóa: Tiếng Việt, chuẩn ngôn ngữ, chuẩn chính tả.

11. Về đơn vị được gọi là “từ” trong các ngôn ngữ/ GS. TS. Nguyễn Đức Tồn// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 11 (294) .- Tr. 3-13.

Nội dung: Trình bày tổng quan các quan điểm, các cách xác định của các học giả đi trước về những đơn vị được gọi là từ trong các ngôn ngữ, từ đó lí giải tại sao việc giải quyết vấn đề từ trong các ngôn ngữ lại hết sức phức tạp và nan giải như vậy, đồng thời đề xuất về mặt phương pháp luận hướng giải quyết đối với vấn đề này.
Từ khóa: “Từ”, ngôn ngữ, phương pháp luận

Y – DƯỢC HỌC

1. Đánh giá kế hoạch ngành y tế bằng công cụ JANS và khả năng vận dụng trong đổi mới kế hoạch ngành ở Việt Nam/ TS. Vũ Cương// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 198 .- Tr. 45-51.
Nội dung: Trình bày sự cần thiết phải xây dựng các công cụ hỗ trợ quá trình lập và thực hiện kế hoạch phát triển ngành, JANS và quá trình áp dụng trong đánh giá Kế hoạch quốc gia ngành Y tế ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015. Cải tiến bộ công cụ JANS để áp dụng cho tuyến tỉnh và một số kiến nghị rút ra từ quá trình áp dụng thí điểm bộ công cụ cải tiến. 
Từ khóa: JANS, JANS cải tiến, đổi mới kế hoạch, kế hoạch phát triển ngành

2. Xu hướng và mô hình đào tạo dược sỹ ở châu Á và Việt Nam/ PGS. TS. Lê Văn Truyền// Dược & Mỹ phẩm .- 2013 .- Số tháng 12 (37) .- Tr. 12-13.

Nội dung: Trình bày xu hướng và mô hình đào tạo dược sỹ ở Châu Á, những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực đào tạo dược sỹ ở nước ta.

Từ khóa: Dược sỹ, mô hình đào tạo

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Cảm biến ánh sáng và ứng dụng nó trong hệ thống điều khiển chiếu sáng tiết kiệm năng lượng điện/ Trịnh Lương Miên// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 153 tháng 10 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Trình bày khái quát về đặc trưng của ánh sáng, cảm biến ánh sáng và việc ứng dụng cảm biến ánh sáng trong hệ thống điều khiển chiếu sáng với mục tiêu tiết kiệm năng lượng điện trong chiếu sáng đô thị, khu dân cư…hay trong nhà kính trồng cây nông nghiệp.

Từ khóa: Cảm biến ánh sáng, tiết kiệm năng lượng, hệ thống điều khiển chiếu sáng 

2. Cảm biến không dây thụ động sóng âm bề mặt – Một xu hướng mới/ Hoàng Sĩ Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Lê Anh Tiến// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 154 tháng 11 .- Tr. 32-34.

Nội dung: Trình bày một số ứng dụng của cảm biến Saw không dây thụ động, khả năng nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng.

Từ khóa: Cảm biến không dây, cảm biến Saw không dây thụ động

3. Cân bằng đặc tính bộ khuếch đại công suất cao trong thông tin vệ tinh sử dụng mạng Perceptron đa lớp/ ThS. Nguyễn Viết Minh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 18-23.

Nội dung: Giới thiệu ứng dụng của mạng nơron (Neural Network) cho truyền dẫn qua kênh phi tuyến, cụ thể đề cập ứng dụng trong cân bằng đặc tính bộ khuếch đại công suất cao sử dụng mạng perceptron đa lớp, MLP.

Từ khóa: Mạng nơron, mạng percepton đa lớp, bộ khuếch đại công suất cao, thông tin vệ tinh

4. Công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của một số nước trên thế giới/ ThS. Phạm Mạnh Hà// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 13-17.

Nội dung: Đưa ra các kết quả của việc khảo sát, nghiên cứu cách thức quản lý về chất lượng dịch vụ của một số nước đặt trong khía cạnh so sánh với Việt Nam, để làm rõ các vấn đề: Các dịch vụ viễn thông được nhà nước yêu cầu bắt buộc quản lý chất lượng gồm những dịch vụ nào? Phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ ra sao?

Từ khóa: Dịch vụ viễn thông, chất lượng dịch vụ, quản lý chất lượng

5. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối trong kinh doanh dịch vụ internet ADSL của VNPT/ ThS. Nguyễn Văn Khoa, ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 51-59.

Nội dung: Trình bày thực trạng thị trường dịch vụ internet ADSL Việt Nam, hệ thống kênh phân phối dịch vụ internet ADSL của VNPT. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối dịch vụ internet ADSL của VNPT.

Từ khóa: Internet ADSL, VNPT, dịch vụ

6. Đôi điều rút ra qua việc sỡ hữu phổ tần tại châu Âu/ Nguyễn Trọng Tâm// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 24-28.

Nội dung: Phổ tần là tài nguyên quan trọng đối với các nhà khai thác di động, vì vậy vị trí phổ tần được cấp phát sẽ tạo nên sự khác biệt trong cạnh tranh giữa các nhà mạng. Việc giành được nhiều hay ít băng tần cũng như vị trí băng tần là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp, đặc biệt là vùng phủ sóng, tốc độ và dung lượng.

Từ khóa: Phổ tần, mạng di động, dịch vụ di động

7. Khảo sát ảnh hưởng của lưu lượng khí nhiên liệu và nhiệt độ lên đặc tính của pin nhiên liệu/ Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Vĩnh Lộc// Khoa học Giáo dục Kỹ thuật .- 2013 .- Số 24 .- Tr. 59-64.

Nội dung: Pin nhiên liệu là thiết bị chuyển đổi trực tiếp hóa năng sang điện năng thông qua các phản ứng hóa học. Trong bài báo này, tác giả khảo sát ảnh hưởng của lưu lượng khí nhiên liệu và nhiệt độ lên đặc tính của pin nhiên liệu màng trao đổi proton nhằm xác định lưu lượng khí thiên nhiên phù hợp để pin nhiên liệu hoạt động với hiệu suất cao nhất.

Từ khóa: Pin nhiên liệu, khí nhiên liệu, hiệu suất

8. Tấn công từ chối dịch vụ vào các kết nối giữa các SIP Proxy/ Nguyễn Ngọc Quân// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 50-54.

Nội dung: Đề cập đến nguy cơ từ chối dịch vụ vào miền trunk của SIP. Về cơ bản kiểu tấn công này làm cho dịch vụ trở nên quá tải, người dùng gặp khó khăn trong việc gọi tới các thuê bao cần gọi. Thông qua việc giới thiệu một cách thức tấn công trong giao thức SIP để đưa ra những biện pháp, những khuyến nghị an ninh nhằm tăng cường bảo mật cho các nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

Từ khóa: SIP, SIP Proxy, SIP Trunk, giao thức, bảo mật mạng

9. Ứng dụng phần mềm Oppnet 14.5 trong mô phỏng mạng cảm biến không dây Zigbee/ Nguyễn Thành Long, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Chung, …// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 154 tháng 11 .- Tr. 26-31.

Nội dung: Nêu tổng quan về mạng không dây Zigbee và thực hiện mô phỏng mạng Zigbee hình sao sử dụng phần mềm Opnet 14.5. Ngoài ra các đánh giá cũng được trình bày.

Từ khóa: Mạng không dây Zigbee, phần mềm Opnet 14.5, mô phỏng mạng

10. Vai trò của băng rộng đối với phát triển bền vững giai đoạn sau năm 2015/LP// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 55-58.

Nội dung:  Trong vòng 15 năm tới, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu, băng rộng đã đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển bền vững. Bài viết giới thiệu10 khuyến nghị để nhiều bên hành động, giới thiệu 5 quốc gia tích hợp thành công một loạt các mục tiêu phát triển vào các chương trình băng rộng quốc gia.

Từ khóa: Băng rộng, vai trò, giải pháp phát triển
XÂY DỰNG

1. An toàn lao động khi phá, dỡ công trình/ GS. TS. Hồ Sỹ Minh// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 78.

Nội dung: Tháo dỡ công trình được đánh giá là một trong những công việc nguy hiểm nhất có mức độ rủi ro cao hơn so với công việc khác. Bài viết trình bày các biện pháp đảm bảo an toàn khi tháo dỡ công trình.

Từ khóa: An toàn lao động, phá dỡ công trình xây dựng

2. An toàn phòng cháy trong thiết kế kiến trúc nhà cao tầng/ ThS. KTS. Nguyễn Hương Ly// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 79-81.

Nội dung: An toàn phòng hỏa là một vấn đề tất yếu để đảm bảo độ an toàn về mọi mặt cho công trình cũng như con người. Song bên cạnh sự giúp đỡ của các bộ phận kỹ thuật, các thiết bị tối tân, thiết kế kiến trúc cũng lộ rõ những nhược điểm xét về mặt phòng cháy đó là không bố trí vách ngăn chống cháy, khu vực thoát hiểm. Bài báo này đề cập tới một số phân tích trong thiết kế quy hoạch và kiến trúc hi vọng sẽ mở ra một góc nhìn tiếp cận hơn về vấn đề này đối với các nhà quản lý đô thị nói chung và giới kiến trúc sư nói riêng.

Từ khóa: An toàn phòng cháy, thiết kế kiến trúc, nhà cao tầng

3. An toàn về giàn giáo/ PGS. Lê Kiều// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 82-83.

Nội dung: Các yêu cầu về giàn giáo, các yêu cầu khi thiết kế biện pháp thi công giàn giáo, độ ổn định của giàn giáo…

Từ khóa: An toàn xây dựng, an toafb về giàn giáo 

4. Ảnh hưởng của yếu tố kích thước đến khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt thép gia cường tấm FRP/ TS. Nguyễn Minh Long, TS. Hồ Đức Duy// Xây dựng .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 104-107.

Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của yếu tố kích thước đến ứng xử và khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt thép có kích thước lớn được gia cường tấm sợi cacbon và tấm sợi thủy tinh dạng bao phủ chữ U. Mười tám dầm với ba tỉ lệ kích thước khác nhau được thí nghiệm. Mục đích chính của thí nghiệm là để có một sự hiểu biết rõ hơn về ảnh hưởng của yếu tố kích thước đến biến dạng cọc trục của tấm FRP và đến khả năng kháng cắt của dầm.

Từ khóa: Yếu tố kích thước, dầm bê tông cốt thép, khả năng chịu cắt, FRP.

5. Bê tông lưới sợi: Phần 2: Nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng thực tế/ ThS. Michael Frenzel, ThS. Nguyễn Việt Anh, GS. TS. Manfred Curbach// Xây dựng .- 2013 .- Số 09 .- Tr. 88-90.

Nội dung: Tổng quan về bê tông lưới sợi được thể hiện trong hai phần tương ứng với hai bài báo. Bài thứ nhất đã trình bày phần cấu tạo và tính chất vật liệu. Bài này sẽ tiếp tục giới thiệu các nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng thực tế của vật liệu này.

Từ khóa: Bê tông lưới sợi, nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng

6. Biện pháp an toàn lao động trong thi công khi xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội/ TS. Bùi Mạnh Hùng// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 76-77.

Nội dung: Giới thiệu biện pháp an toàn chung cho mọi công tác, an toàn thi công cọc cừ thép, an toàn bảo vệ đào hố móng, an toàn thi công bệ trụ, an toàn thi công thân trụ. Biện pháp kỹ thuật cụ thể đảm bảo an toàn tại hiện trường, trong thi công xà mủ…

Từ khóa: An toàn lao động, thi công xây dựng, xây dựng đường sắt 

7. Các mô hình thoát nước đô thị phù hợp ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Việt Anh// Quy hoạch xây dựng .- 2013 .- Số 63 .- Tr. 13-16.

Nội dung: Giới thiệu các mô hình thoát nước bền vững, các loại hệ thống thoát nước, nước mưa trong đô thị, tổ chức thoát nước cho các đô thị Việt Nam. Kiến nghị một số giải pháp.

Từ khóa: Thoát nước đô thị, mô hình thoát nước, quy hoạch đô thị

8. Các nguyên tắc & phương pháp tiếp cận lập quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu/ TS. Micheal Digregorio, TS. Stephen Tyler, TS. Lưu Đức Cường// Quy hoạch xây dựng .- 2013 .- Số 64 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Giới thiệ các nguyên tắc & phương pháp tiếp cận lập quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, nguyên tắc tiếp cận, phương pháp tiếp cận

9. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thực hiện chương trình an toàn lao động trong các dự án xây dựng Việt Nam/ KS. Bùi Thanh Tùng, PGS. Lưu Trường Văn, KS. Đồng Tân Võ Thanh Sơn// Xây dựng .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 113-115.

Nội dung: Nhận dạng 16 nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thực thi chương trình an toàn lao động thông qua tổng quan các bài báo có liên quan. Nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát bản câu hỏi với 83 người làm việc tại các dự án xây dựng với quy mô lớn. Các yếu tố sau khi được nhận dạng đã được phân tích bằng MEAN, tương quan Spearman’s Rho và t-test.

Từ khóa: Dự án xây dựng, an toàn lao động  

10. Cơ sở khoa học ứng dụng phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo trong đánh giá phương án tổ chức thi công của nhà thầu/ Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân// Xây dựng .- 2013 .- Số 108-110.

Nội dung: Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá, lựa chọn phương án tổ chức thi công khả thi, đạt được các yêu cầu đề ra và đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Từ khóa: Thi công xây dựng, nhà thầu xây dựng, khoa học ứng dụng

11. Dự báo tiến độ thi công lắp dựng bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế với công cụ Neural Networks/ ThS. Trần Ngọc Tuấn Hoàng, ThS. Đỗ Cao Tín, TS. Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2013 .- Số 09 .- Tr. 91-94.

Nội dung: Dự báo tiến độ thi công lắp ghép là một vấn đề quan trọng đối với các nhà thầu thi công lắp ghép. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ thi công lắp ghép bê tông dự ứng lực tiền chế nên ANN (Artificial Neural Networks) được sử dụng để giải quyết vấn đề này. Trong nghiên cứu này mạng neuron đã được xây dựng và phát triển để xác định tiến độ thi công lắp ghép. Các yếu tố ảnh hưởng được xác định qua những nghiên cứu liên quan và thảo luận trực tiếp với 4 chuyên gia trong lĩnh vực thi công lắp ghép…

Từ khóa: Thi công lắp ghép, dự báo tiến độ, bê tông cốt thép dự ứng lực, công cụ Neural Networks

12. Đánh giá ảnh hưởng của hệ số trọng lượng riêng của đất lên sức chịu tải của móng băng trên cơ sở lời giải phân tích giới hạn tích hợp phương pháp số đẳng hình học/ TS. Trần Tuấn Anh, KS. Nguyễn Tấn, ThS. Nguyễn Chánh Hoàng// Xây dựng .- 2013 .- Số 09 .- Tr. 95-99.

Nội dung: Trình bày phương pháp phân tích giới hạn từ lời giải cận trên để đánh giá sức chịu tải Ngama. Điều kiện tiếp xúc giữa móng và nền được xem xét trong hai trường hợp là xúc tiến trơn và nhám. Công thức lời giải phân tích giới hạn đi từ cận trên dựa trên tiêu chuẩn phá hoại Morth-Coulomb và luật chảy dẻo kết hợp. Trường biến dạng được xấp xỉ dùng phương pháp số đẳng hình học (IGA)…

Từ khóa: Phương pháp số đẳng hình học, hệ số trọng lượng, đất, tải trọng, móng băng

13. Điện gió Bạc Liêu – Các phương án móng cho tuabin điện gió công suất 1.6mw và cao 80 m/ TS. Lương Văn Hải, TS. Lê Trọng Nghĩa, KS. Cao Quang Tổng, KS. Bùi Văn Nhựt, KS. Phạm Thanh Sơn// Xây dựng .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 87-89.

Nội dung: Phân tích tính hiệu quả của các phương án kết cấu móng khả thi dùng để chịu lực cho các tuabin điện gió của dự án điện gió Bạc Liêu. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc lựa chọn giải pháp móng chịu lực của các công trình điện gió ven biển miền Tây Nam Bộ nước Việt Nam.

Từ khóa: Công trình điện gió, giải pháp móng hiệu quả. 

14. Điều khiển dao động hai kết cấu liền kề được trang bị hệ cản chất lỏng nhớt và hệ cản ma sát/ ThS. Phạm Nhân Hòa, PGS. TS. Chu Quốc Thắng, KS. Hồ Viết Tiên Phước// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 3+4 .- Tr. 8-17.

Nội dung: Từ các ưu và khuyết điểm của các hệ cản chất lỏng nhớt và ma sát, bài báo đưa ra một giải pháp kháng chấn cho hai kết cấu liền kề sử dụng hai loại hệ cản này. Vì vậy, bài báo xây dựng mô hình cơ học cho hai hệ kết cấu liền kề sử dụng hệ cản chất lỏng nhớt và ma sát, từ đó xây dựng phương trình vi phân chuyển động, và hai thuật toán giải phương trình vi phân theo phương pháp Newmark nhằm tìm đáp ứng của kết cấu. Cuối bài là các khuyến nghị về ưu khuyết điểm của việc sử dụng hai loại hệ cản này cho hai kết cấu liền kề.

Từ khóa: Giải pháp kháng chấn, hai kết cấu liền kề, hệ cản chất lỏng nhớt, hệ cản ma sát.

15. Góp phần định chuẩn hệ số sức kháng đỡ dọc trục cọc khoan nhồi mố trụ cầu theo điều kiện cường độ đất nền cho phân vùng nền đất yếu ở Việt Nam/ Ngô Châu Phương, Trần Đức Nhiệm, Nguyễn Ngọc Long// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 34-42.

Nội dung: Trình bày việc sử dụng phương pháp phân tích độ tin cậy ở mức thiết kế xác suất II (FOSM: phương pháp mô men thứ cấp bậc nhất, FORM: phương pháp độ tin cậy bậc nhất) để định chuẩn hệ số sức kháng đỡ dọc trục con khoan nhồi dựa vào bộ số liệu thứ tải tính của 21 cọc khoan nhồi trên nền đất điển hình ở Việt Nam, được khảo sát thu thập từ một vài dự án dọc trục Đông – Tây tại TP. HCM. Kết quả nghiên cứu góp phần bước đầu định chuẩn lại một số hệ số sức kháng trong tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện hành.

Từ khóa: Chỉ số độ tin cậy, cọc khoan nhồi, định chuẩn hệ số sức kháng, hệ số gộp sức kháng.

16. Giải pháp quy hoạch, quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải các đô thị, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy/ ThS. KS. Trương Minh Ngọc// Quy hoạch xây dựng .- 2013 .- Số 63 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Tổng quan về thoát nước và xử lý nước thải theo các lưu vực sông ở Việt Nam. Đề xuất thực hiện quy hoạch, quản lý thoát nước và xử lý nước thải các khu đô thị, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy.

Từ khóa: Xử lý nước thải, khu công nghiệp, quy hoạch, quản lý hệ thống, sông Nhuệ, sông Đáy

17. Kinh nghiệm quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu trong lập quy hoạch đô thị (Phần 1)/ TS. Micheal Digregorio, TS. Stephen Tyler, TS. Lưu Đức Cường// Quy hoạch xây dựng .- 2013 .- Số 63 .- Tr. 64-66.

Nội dung: Trình bày các nguyên tắc và phương pháp tiếp cận lập quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, nguyên tắc, phương pháp

18. Lựa chọn công nghệ phù hợp cho các nhà máy xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam/ PGS. TS. Trần Đức Hạ// Quy hoạch xây dựng .- 2013 .- Số 63 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày tình hình xử lý nước thải tập trung của các đô thị, nguyên tắc lựa chọn và tiêu chí đánh giá công nghệ phù hợp cho trạm/ nhà máy xử lý nước thải đô thị. Một số giải pháp.

Từ khóa: Xử lý nước thải, công nghệ, nhà máy xử lý, đô thị Việt Nam

19. Mô hình phần tử hữu hạn cho nút giữa trong khung bê tông cốt thép dưới tác động của việc bị mất trụ/ TS. Trần Cao Thanh Ngọc// Xây dựng .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 99-101.

Nội dung: Nghiên cứu sự làm việc của nút giữa trong khung bê tông cốt thép dưới tác động của việc bị mất trụ, một vấn đề đang được lưu tâm đặc biệt trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Mô hình bằng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Midas FEA sẽ được sử dụng trong bài báo này để so sánh với kết quả thực nghiệm. Kết quả so sánh cho thấy mô hình phần tử hữu hạn cho kết quả khá phù hợp với thí nghiệm. 

Từ khóa: Bê tông cốt thép, nút giữa, mất trụ, phần tử hữu hạn

20. Mô hình tính bài toán ổn định nền đường đắp, đê, đập gia cường vải địa kỹ thuật bằng phương pháp phần tử hữu hạn có xét đến ứng xử kéo của vải địa kỹ thuật và quan hệ ứng suất – biến dạng của phần tử tiếp xúc giữa đất nền và vải địa kỹ thuật/ ThS. Huỳnh Ngọc Hào, GS. TS. Vũ Đình Phụng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 8-11.

Nội dung: Thông thường, người ta xem quan hệ ứng suất – biến dạng của phần tử tiếp xúc giữa đất nền và vải địa kỹ thuật giả thiết là đàn hồi dẻo lý tưởng Mohn – Coulomb. Tuy nhiên ứng xử thực tế của tiếp xúc này bao gồm nhiều giai đoạn phức tạp như phí tuyến, tái bền và hóa mềm. Tương tự như vậy, quan hệ ứng xử kéo của của vải địa kỹ thuật cũng là một đường phi tuyến. Bài báo đề xuất mô hình tính ổn định nền đắp có gia cường vải địa kỹ thuật bằng phương pháp phần tử hữu hạn có xét đến quan hệ phi tuyến của ứng xử kéo vải địa kỹ  thuật và phần tử tiếp xúc giữa đất nền và vải địa kỹ thuật.

Từ khóa: Bài toán ổn định, nền đường đắp, vải địa kỹ thuật, phương pháp phần tử hữu hạn, quan hệ ứng suất – biến dạng

21. Nứt trong bê tông công trình xây dựng và biện pháp hạn chế, xử lý vết nứt/ TS. Phạm Đức Toàn// Xây dựng .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 111-112.

Nội dung: Trình bày các nguyên nhân dẫn đến nứt trong bê tông, các biện pháp hạn chế nứt bê tông trong quá trình đóng rắn và xử lý nứt bê tông trong quá trình sử dụng.

Từ khóa: Công trình xây dựng, bê tông, nứt, xử lý vết nứt

22. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính đến đặc tính thẩm thấu ion clo của bê tông/ TS. Trần Văn Miền// Xây dựng .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 82-86.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu về hệ số khuếch tán ion clo trong bê tông khi sử dụng các loại phụ gia khoáng khác nhau. Phụ gia khoáng sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm silicafume và tro bay. Tro bay sử dụng với hàm lượng 15%, 25% và 35% thay thế xi măng PC50. Silicafume sử dụng với hàm lượng 3%, 5%, 8% và 10% thay thế xi măng PC50.

Từ khóa: Phụ gia khoáng hoạt tính, thẩm thấu ion clo, bê tông cốt thép, silicafume, tro bay 

23. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro trấu và phụ gia siêu dẻo tới tính chất của hồ, vữa và bê tông/ ThS. Ngọ Văn Toàn// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 3+4 .- Tr. 42-50.

Nội dung: Trình bày những kết quả nghiên cứu ban đầu về việc sử dụng phụ gia siêu dẻo trên cơ sở Naphthalene và tro trấu để chế tạo bê tông có tỷ lệ N/X từ 0,3-0,45. Ảnh hưởng của hai loại phụ gia nói trên đến độ dẻo tiêu chuẩn và thời gian đông kết của hồ xi măng được nghiên cứu với các lượng dùng phụ gia khác nhau. Đối với vữa, đã nghiên cứu sự phát triển cường độ theo thời gian có phụ gia tro trấu, ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo và tro trấu tới cường độ và khả năng chống thấm nước của bê tông cũng được nghiên cứu.

Từ khóa: Phụ gia siêu dẻo, tro trấu, vữa, bê tông, hồ

24. Nghiên cứu đặc trưng nhiệt của bê tông sử dụng hàm lượng tro bay lớn/ TS. Trần Văn Miền, Nguyễn Lê Thi// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 3+4 .- Tr. 51-56.

Nội dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc trưng nhiệt trong bê tông khi sử dụng những hàm lượng tro bay khác nhau thay thế xi măng. Hàm lượng tro bay sử dụng thay đổi từ 20% đến 50% nhằm thay thế xi măng PC50 trong cấp phối bê tông có cường độ nén đạt 60 Mpa ở tuổi 28 ngày trong điều kiện bảo dưỡng tiêu chuẩn.

Từ khóa: Nhiệt bê tông, hàm lượng tro bay, vật liệu xây dựng

25. Nghiên cứu lập qui hoạch xây dựng ứng dụng phần mềm thông tin địa lý Mapsite GIS/ TS. Nguyễn Thế Thận// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 84-86.

Nội dung: Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ hữu ích trong việc tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết với bản đồ, tiến độ này đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước phát triển. Ở Việt Nam cũng đã áp dụng ở một số ngành. Mapsite GIS là một phần mềm cung cấp các chức năng của một Desktop GIS. Mapsite GIS được sử dụng trong quá trình đào tạo kỹ sư ngành Kinh tế quản lý đô thị và Quy hoạch đô thị tại Trường ĐH Xây dựng. Hiện nay Mapsite GIS đang được ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác lập quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị. Bài báo giới thiệu khả năng ứng dụng Mapsite Gis trong công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới.

Từ khóa: GIS, phần mềm thông tin địa lý Mapsite GIS, quy hoạch xây dựng

26. Nghiên cứu ổn định của mái dốc thẳng đứng bằng phương pháp phân tích giới hạn/ ThS. Đỗ Thắng// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 103-104.

Nội dung: Trong tính toán đánh giá ổn định của mái dốc hiện nay thường áp dụng phương pháp phân mảnh cổ điển hoặc phương pháp Bishop. Các phương pháp đó có thể coi như dựa trên lý thuyết cân bằng giới hạn. Trong bài này, tác giả sử dụng phương pháp phân tích giới hạn và trường ứng suất dựa trên lý thuyết min (Tmax) để nghiên cứu ổn định mái dốc thẳng đứng.

Từ khóa: Ổn định mái dốc, mái dốc thẳng đứng, phân tích giới hạn.
27. Nghiên cứu sử dụng giải pháp Jet Grouting giảm chuyển vị ngang hố đào/ TS. Nguyễn Minh Tâm, ThS. Hoàng Bá Linh// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 3+4 .- Tr. 57-63.

Nội dung: Dựa trên những nghiên cứu tổng quan trên thế giới, bài viết mô tả ứng dụng giải pháp phun vữa cao áp (Jet grouting) giảm chuyển vị ngang quanh hố đào trong điều kiện địa chất Việt Nam. Đất trong khu vực đáy hồ đào được thay thế một phần bằng những cọc Jet grouting (JGPs) nhằm tăng sức kháng bị động. Phương pháp phân tích số được lựa chọn đánh giá tính hiệu quả của jet grouting.

Từ khóa: Giải pháp phun vữa cao áp, chuyển vị ngang hố đào, Jet grouting

28. Nghiên cứu tính chất cơ lý của đất khi gia cố bằng các loại xi măng khác nhau/ TS. Nguyễn Minh Tâm, TS. Trần Văn Miền, ThS. Lê Văn Hải Châu// Xây dựng .- 2013 .- Số 09 .- Tr. 105-108.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của loại và hàm lượng xi măng đến sự hình thành và phát triển cường độ của mẫu đất trộn xi măng. Xác định mối tương quan giữa mô đuyn đàn hồi và cường độ nén của mẫu đất trộn xi măng khi chịu ảnh hưởng các điều kiện nói trên.

Từ khóa: Gia cố, tính chất cơ lý của đất, xi măng


29. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tái chế nguội tại chỗ sử dụng nhũ tương nhựa đường cải tiến để làm lớp móng đường cấp cao ở Việt Nam/ PGS. TS. Doãn Minh Tâm, Nguyễn Ngọc Oánh// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 9-14.

Nội dung: Trình bày kết quả ứng dụng công nghệ tái chế nguội tại chỗ sử dụng nhũ tương nhựa đường cải tiến, lần đầu tiên đã được Bộ GTVT cho phép để thiết kế và thi công làm lớp móng cho mặt đường cấp cao thuộc Dự án cải tạo sữa chữa mặt đường, đoạn từ Km 76 đến Km 82, Quốc lộ 5. Công nghệ này hứa hẹn khả năng ứng dụng cao trong bảo trì và cải tạo, sữa chữa mặt đường cấp cao ở Việt Nam.

Từ khóa: Công nghệ tái chế nguội tại chỗ, nhũ tương nhựa đường cải tiến, vệt lún bánh xe, tái chế toàn chiều sâu, vật liệu cào bóc. 

30. Phát triển mô hình tối ưu để cân đối thời gian và lợi nhuận cho các dự án nhà cao tầng/ ThS. Dương Minh Tín, KS. Trần Duy Phương, TS. Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 87-91.

Nội dung: Bài báo phát triển một mô hình tối ưu để cân đối thời gian và lợi nhuận bằng thuật  toán di truyền cho nhóm dự án xây dựng nhà cao tầng với các công việc thời gian và chi phí biến đổi. Thời gian và chi phí công tác phụ thuộc vào quyết định của nhà thầu chính sau khi xem xét các yếu tố liên quan là dòng tiền nhà thầu chính nhận được từ chủ đầu tư. Mục đích chính là cân đối sao cho lợi nhuận lớn nhất mà nhà thầu chính thu được khi thực hiện các hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư và nhà thầu phụ.

Từ khóa: Dự án nhà cao tầng, mô hình tối ưu, mô hình thuật giải di truyền

31. Phân tích chuyển vị tường vây tầng hầm thi công theo phương pháp Top_Down bằng mô hình phần tử hữu hạn 3D/ Nguyễn Khánh Dư, TS. Lê Trọng Nghĩa// Xây dựng .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 90-94.

Nội dung: Phân tích chuyển vị ngang của tường vây tầng hầm, được  thi công bằng phương pháp Top-Down tại khu vực đất yếu thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp phần tử hữu hạn với hai mô hình Mohr Coulomb và Hardening Soil. Kết quả phân tích sẽ được so sánh với số liệu quan trắc ngoài thực tế để đưa ra mô hình đất và các thông số phù hợp để phục vụ cho công tác thiết kế.

Từ khóa: Tường vây cọc ba-rét, phương pháp Top-Down, phân tích ngược, mô hình đất.

32. Phân tích hiệu quả của hệ cản lưu biến từ trong dầm liên tục chịu tải trọng di động/ Nguyễn Trọng Phước, Phạm Đình Trung// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 109-111.

Nội dung: Trình bày về hiệu quả giảm dao động của hệ cản lưu biến từ (Magneto-Rheological Damper, MR) bố trí trong dầm liêm tục chịu tải trọng di động. 

Từ khóa: Hệ cản lưu biến từ, tải trọng di động, dầm cầu liên tục, điện áp điều khiển

33. Phân tích ổn định không thoát nước – của mái dốc có sức kháng cắt không thoát nước tăng theo chiều sâu – bằng phương pháp đẳng hình học kết hợp tối ưu toán học hình nón bậc hai/ TS. Trần Tuấn Anh, KS. Nguyễn Minh Toản, ThS. Nguyễn Chánh Hoàng// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 97-102.

Nội dung: Trong bài báo này, ổn định của một mái dốc điển hình được đánh giá bằng phương pháp phân tích giới hạn. Đất nền của mái dốc được xem là đất sét cố kết thường - ứng xử không thoát nước với sức kháng cắt tăng theo chiều sâu. Tiêu chuẩn trượt được tính toán dựa trên lý thuyết phân tích giới hạn cận trên nền tiêu chuẩn Mohr Coulomb và luật chảy dẻo kết hợp. Trường biến dạng được xấp xỉ bằng phương pháp số đẳng hình học (IGA). Vấn đề cực tiểu năng lượng thao tán dẻo được giải quyết bằng lý thuyết tối ưu hình nón bậc hai (SOCP).

Từ khóa: Thoát nước, phân tích ổn định mái dốc, phương pháp đẳng hình học, tối ưu toán học hình nón bậc hai.

34. Phân tích ổn định trượt sâu công trình đắp trên nền đất yếu được xử lý bấc thấm gia tải trước/ PGS. TS. Trần Xuân Thọ// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 92-96.

Nội dung: Tổng hợp các phương pháp để phân tích ổn định trượt sâu của công trình đắp trên nền đất yếu được xử lý bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước. 

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, công trình đắp, nền đất yếu, bấc thấm, gia tải trước, ổn định trượt sâu.

35. Phân tích sức chịu tải của móng nông đặt trên mái dốc bằng lý thuyết phân tích giới hạn/ TS. Nguyễn Minh Tâm, KS. Phạm Quang Tạ, ThS. Võ Minh Thiện// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 3+4 .- Tr. 26-31.

Nội dung: Bài viết sử dụng lý thuyết phân tích giới hạn kết hợp với một phương pháp số khác, phương pháp phần tử hữu hạn dựa trên miền (CS-FEM) để phân tích bài toán sức chịu tải của móng nông đặt trên mái dốc. 

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, móng nông, sức chịu tải, mái dốc, phân tích giới hạn

36. Phân tích ứng xử phi tuyến hình học của kết cấu tấm vỏ chịu tải trọng tĩnh bằng phần tử hữu hạn trơn/ TS. Nguyễn Văn Hiếu, TS. Lương Văn Hải, ThS. Nguyễn Hoài Nam// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 105-108.

Nội dung: Phát triển một mô hình tính toán phần tử hữu hạn dùng phần tử tứ giác trơn cho phân tích phi tuyến hình học tấm/ vỏ tổng quát. Lý thuyết chuyển vị lớn của von-Karman và cách tiếp cận Total Lagrangian được sử dụng trên cơ sở lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT). Kỹ thuật phần tử hữu hạn trơn giúp cho kết quả tính toán vẫn chính xác ngay cả khi lưới phần tử có hình dạng méo hay thô. Khả năng tính toán của phần tử đề xuất được kiểm chứng qua các so sánh mô phỏng tính toán số với các phần tử khác cũng như lời giải giải tích và kết quả thực nghiệm đã có. Ngoài ra các két quả nghiên cứu trong bài báo này kỳ vọng sẽ là một trong những tài liệu tham khảo hữu ích trong việc đánh giá ứng xử phi tuyến hình học của các dạng kết cấu tấm võ. 

Từ khóa: Phân tích phi tuyến hình học, kết cấu tấm/vỏ, phần tử hữu hạn trơn.

37. Phương pháp đơn giản tính toán cọc đơn chịu tải trọng ngang/ ThS. Lê Đỗ Liên, TS. Nghiêm Mạnh Hiến// Xây dựng .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 102-103.

38. Phương pháp thiết kế kháng chấn dựa theo tính năng cho nhà cao tầng/ TS. Nguyễn Hồng Hà, ThS. Nguyễn Hồng Hải, ThS. Vũ Xuân Phương// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 3+4 .- Tr. 3-7.

Nội dung: Thiết kế kháng chấn dựa theo tính năng đang được coi là xu hướng mới của thiết kế kháng chấn. Phương pháp thiết kế này ngày càng được chấp nhận rộng rãi, là một lựa chọn thay thế đặc biệt thích hợp đối với những công trình có kết cấu phức tạp như nhà cao tầng và siêu cao tầng nằm ngoài giới hạn áp dụng của tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Bài báo trình bày một số nội dung cơ bản của phương pháp thiết kế kháng chấn dựa theo tính năng, đồng thời tiến hành một số so sánh đơn giản so với phương pháp thiết kế kháng chấn hiện hành để thấy được ưu điểm, nhược điểm của phương pháp này.

Từ khóa: Thiết kế kháng chấn, nhà cao tầng, kỹ thuật xây dựng.

Nội dung: Trình bày một phương pháp đơn giản dựa trên phương pháp dầm trên nền đàn hồi để tính toán độ cứng tương đương của hệ cọc – đất, nội lực và chuyển vị của cọc chịu tải trọng ngang trong đó quá trình giải lặp thay thế cho việc giải hệ phương trình nhiều ẩn số.

Từ khóa: Cọc đơn, phương pháp tính toán, tải trọng ngang

39. Quy hoạch tích hợp các công trình ngầm kiểm soát ngập lụt vào quy hoạch tổng thể đô thị theo kịch bản biến đổi khí hậu/ ThS. KTS. Phan Nhựt Duy// Xây dựng .- 2013 .- Số 63 .- Tr. 67-69.

Nội dung: Giới thiệu sơ lược kinh nghiệm của một số đô thị trên thế giới, làm cơ sở cho việc đề cập đến và phân tích sự cần thiết tìm hiểu và nghiên cứu một phương pháp quy hoạch tích hợp hệ thống các công trình ngầm điều tiết ngập lụt vào quy hoạch tổng thể của đô thị.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, quy hoạch tích hợp, công trình ngầm, kiểm soát ngập lụt, biến đổi khí hậu.

40. Sử dụng Bentonite để gia cố nền đất yếu bằng công nghệ vữa phụt/ Trịnh Quang Minh, Kiểu Minh Thế, GS. Vũ Đình Phụng, Vũ Quốc Vượng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 21-29.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng vật liệu bentonite như một thành phần vữa phụt dùng để gia cố cho đất. Nội dung nghiên cứu gồm có hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu về vật liệu sử dụng và những thí nghiệm tiêu chuẩn tiêu chuẩn đề xác định tính chất của vữa. Phần thứ hai trình bày và phân tích kết quả thí nghiệm từ đó tối ưu hóa hàm lượng bentonite sử dụng trong vữa phụt xi măng – bentonite.

Từ khóa: Khoan phụt, bentonite, vữa xi măng-bentonite, độ nhớt, độ phân tầng, lưu biến.

41. Tổn hao ứng suất trong thiết kế sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau/ KS. Nguyễn Chí Hiếu// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 3+4 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Tổn hao ứng suất là một yếu tố quan trọng trong phân tích và tính toán kết cấu Bê tông cốt thép ứng lực trước. Một số tiêu chuẩn thiết kế trên thế giới, về cơ bản đưa ra các phương pháp tính toán tổn hao ứng suất và kết quả khác nhau. Bài báo trình bày phương pháp và ví dụ tính toán tổn hao ứng suất theo một số Tiêu chuẩn đang được áp dụng tại Việt Nam. 

Từ khóa: Thiết kế sàn bê tông cốt thép, kết cấu bê tông cốt thép, ứng lực trước, Tiêu chuẩn thiết kế.

42. Trường ứng suất trong đất theo lý thuyết đàn hồi và lý thuyết min (Tmax)/ ThS. Đỗ Thắng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày sự phân bố ứng suất đàn hồi (xem đất là vật thể đàn hồi tuyến tính) và sự phân bố ứng suất dựa trên lý thuyết min (Tmax). Trình bày ví dụ xác định trường ứng suất trong đất do tải trọng hình băng phân bố đều trên nền đất đồng nhất giới hạn bởi mặt phẳng nằm ngang và so sánh sự khác nhau về kết quả tính giữa hai lý thuyết trên.

Từ khóa: Ứng suất đàn hồi, trường ứng suất, đất, lý thuyết min (Tmax)

43. Trường ứng suất trong đất theo lý thuyết đàn hồi và lý thuyết min (Tmax)/ ThS. Đỗ Thắng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày sự phân bố ứng suất đàn hồi (xem đất là vật thể đàn hồi tuyến tính) và sự phân bố ứng suất dựa trên lý thuyết min (Tmax). Tiếp theo, trình bày vị trí xác định trường ứng suất trong đất do tải trọng hình băng phân bố đề trên nền đất đồng nhất giới hạn bởi mặt phẳng nằm ngang và so sánh sự khác nhau về kết quả tính giữa hai lý thuyết trên.

Từ khóa: Ứng suất trong đất neo, lý thuyết đàn hồi, lý thuyết min (Tmax)

44. Ứng xử của khung phẳng bê tông cốt thép có tường xây chèn dưới tác động của động đất/ ThS. Đinh Lê Khánh Quốc, PGS. Bùi Công Thành, TS. Nguyễn Văn Yên// Xây dựng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 112-115.

Nội dung: Phân tích ứng xử của khung bê tông cốt thép có tường xây chèn (KXC) dưới tác động của động đất. Kết quả phân tích cho thấy KXC có khả năng tiêu tán năng lượng tốt hơn khung không xây chèn. Do vậy nếu thiết kế công trình theo quan điểm có xét đến phản ứng không đàn hồi của kết cấu, KXC có hệ số giảm lực tác động (hệ số ứng xử) lớn hơn khung không xây chèn nên tiết kiệm chi phí và kinh tế hơn.

Từ khóa: Khung phẳng bê tông cốt thép, tường xây chèn, động đất

45. Vai trò của các bên liên quan trong quản lý thoát nước và xử lý nước thải đô thị/ PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến// Quy hoạch xây dựng .- 2013 .- Số 63 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Khái quát về tình hình đô thị Việt Nam và các định hướng phát triển đến năm 2025. Mục tiêu và các chỉ tiêu đến năm 2015, đến năm 2020, đến năm 2025. Vai trò của các bên có liên quan trong quản lý thoát nước và xử lý nước thải. Những kết quả và hạn chế, giải pháp.

Từ khóa: Xử lý nước thải đô thị, quản lý thoát nước, đô thị Việt Nam 

46. Vấn đề kiến tạo nơi chốn trong các khu dân cư mới tại TP. Hồ Chí Minh/ ThS. KTS. Hoàng Ngọc Lan// Quy hoạch xây dựng .- 2013 .- Số 63 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Trình bày khái niệm về nơi chốn – các không gian công cộng trong khu dân cư; Các vấn đề về kiến tạo nơi chốn tại các khu dân cư mới; Một số quan điểm định hướng cho việc kiến tạo nơi chốn tại các khu dân cư mới của TP. Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Kiến tạo nơi chốn, khu dân cư mới, Thành phố Hồ Chí Minh

47. Về áp dụng một số giải pháp công nghệ lắp ghép hiện đại trong xây dựng cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực ở Việt Nam/ PGS. TS. Đặng Gia Nải// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 9 .- Tr. 36-42.

Nội dung: Trình bày tình hình xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép ở các nước trên thế giới và trong nước. Đặc điểm kỹ thuật chủ yếu của một số giải pháp công nghệ lắp ghép hiện đại hiện nay các nước trên thế giới áp dụng có hiệu quả.

Từ khóa: Xây dựng cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, công nghệ lắp ghép hiện đại, giải pháp

48. Xác định thời gian trễ chuyển dịch so với thời điểm tác động của tác nhân gây chuyển dịch/ TS. Lê Đức Tình, PGS. TS. Trần Khánh// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 3+4 .- Tr. 64-68.

Nội dung: Khảo sát phương pháp xác định thời gian trễ chuyển dịch công trình so với thời điểm tác động của tác nhân chủ yếu gây nên chuyển dịch của các đối tượng quan trắc. Việc xác định thời gian trễ chuyển dịch không những cho phép đánh giá chính xác mối tương quan giữa chuyển dịch và tác nhân gây ra chuyển dịch đó mà còn giúp cho việc hoạch định thời điểm quan trắc một cách hợp lý.

Từ khóa: Thời gian chuyển dịch, kỹ thuật xây dựng 

49. Xu hướng phát triển mới cho nhà ở Hà Nội/ TS. KTS. Ngô Lê Minh// Quy hoạch Xây dựng .- 2013 .- Số 64 .- Tr. 64-67.

Nội dung: Trình bày một số xu hướng phát triển mới của nhà ở Hà Nội trong thời gian từ nay đến năm 2020 trên cơ sở phân tích và nghiên cứu những kinh nghiệm thực tiễn về quá trình phát triển nhà ở tại thành phố Thượng Hải – Trung Quốc. Đồng thời giới thiệu những hình ảnh mới nhất về các khu nhà ở cũng như một số phương án thiết kế nhà ở cao tầng tại các khu đô thị mới của Thượng Hải nhằm góp phần trao đổi và đưa ra những định hướng trong việc quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở mới tại thủ đô Hà Nội.

Từ khóa: Nhà ở xã hội, quy hoạch đô thị

50. Xử lý thống kê và mô hình hóa cường độ chịu nén của bê tông mác cao/ PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo, ThS. Phạm Hoàng// Xây dựng .- 2013 .- Số 09 .- Tr. 85-87.

Nội dung: Xác định luật phân phối của các đại lượng ngẫu nhiên và mô hình hóa phân phối đó, từ đó tiến hành đánh giá độ tin cậy của máy phát để sử dụng vào các mô hình tiếp theo. Trên cơ sở số liệu thu thập được từ việc nén phá hủy bê tông mác 500, tác giả đã tiến hành xử lý thống kê để xác định luật phân phối làm cơ sở để mô hình hóa phân phối cường độ bê tông mác cao.

Từ khóa: Bê tông mác cao, xử lý thống kê, mô hình hóa cường độ chịu nén

KẾ TOÁN

1. Áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tài sản tài chính (tiếp theo số tháng 9/2013)/ TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, ThS. Lê Vũ Ngọc Thanh// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Đánh giá công cụ tài chính: đánh giá cho ghi nhận ban đầu, đánh giá sau ghi nhận ban đầu. Vận dụng giá trị hợp lý để định giá cho tài sản tài chính trong kế toán Việt Nam: lý do lựa chọn giá trị hợp lý, một số kiến nghị cụ thể.

Từ khóa: Tài sản tài chính, kế toán tài sản tài chính, giá trị hợp lí, công cụ tài chính.

2. Bàn về hạch toán chi phí nghiên cứu vào triển khai/ PGS. TS. Nguyễn Công Phương// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Trình bày nguyên tắc vốn hóa chi phí triển khai. Phân tích những bất cập của việc phân bổ dần chi phí nghiên cứu và hệ quả của việc vốn hóa hay không vốn hóa chi phí triển khai đối với thông tin cung cấp trong báo cáo tài chính.

Từ khóa: Hạch toán chi phí, vốn hóa chi phí, báo cáo tài chính.

3. Các thay đổi chính trong chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế về báo cáo tài chính hợp nhất/ TS. Lê Thị Thu Hà// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 9 .- Tr. 17-20.

Nội dung: Trình bày các thay đổi chính trong chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế về báo cáo tài chính hợp nhất như: về quyền kiểm soát, trình tự hợp nhất báo cáo tài chính, lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Từ khóa: Báo cáo tài chính quốc tế, báo cáo tài chính hợp nhất, chuẩn mực, quy trình kiểm soát

4. Chuẩn mực Quốc tế về báo cáo tài chính – Những tác động đến hệ thống kế toán và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Lê Hoàng Phúc// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 9 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Trình bày khái quát về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, tác động của nó đến hệ thống kế toán tại các quốc gia và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Từ khóa: Chuẩn mực Quốc tế, Báo cáo tài chính, hệ thống kế toán

5. Định hướng cơ bản đổi mới hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế/ GS. TS. Nguyễn Đình Đỗ// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 9 .- Tr. 10-11, 14.

Nội dung: Đề cập đến thực trạng cải cách đổi mới hệ thống kế toán kiểm toán Việt Nam từ khi có đường lối đổi mới đất nước, đổi mới tư duy kinh tế để mở cữa, hội nhập và phát triển mà trọng tâm là những định hướng và nội dung cơ bản tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống kế toán, kiểm toán để hội nhập và phát triển hoàn toàn, năng động bình đẳng trong khu vực và thế giới.

Từ khóa: Hệ thống kế toán kiểm toán, định hướng đổi mới, hội nhập quốc tế.
6. Giải pháp ngăn chặn thất thu thuế do hoạt động chuyển giá ở các doanh nghiệp/ ThS. Lê Quang Hùng// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 11-12.

Nội dung: Thất thu thuế, trong đó, thất thu thuế do hoạt động chuyển giá, trốn thuế ở các doanh nghiệp chiếm một tỷ trọng khá lớn. Vì vậy cần phải nhận diện rõ bản chất và nguyên nhân, thủ đoạn của hoạt động chuyển giá ở các doanh nghiệp này để tìm ra giải pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Từ khóa: Thuế doanh nghiệp, hoạt động chuyển giá, thất thu thuế

7. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Lê Thị Tâm, TS. Nguyễn Hoản// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 11 .- Tr.39-42.

Nội dung: Giới thiệu các nội dung quy trình phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại: sưu tầm tài liệu, tính toán chỉ tiêu phân tích, về tổ chức cán bộ, về ứng dụng công nghệ hiện đại, về phương pháp phân tích báo cáo tài chính. Nội dung phân tích báo cáo tài chính gồm: phân tích tình hình huy động vốn, phân tích hoạt động tín dụng, phân tích khả năng thanh toán…

Từ khóa: Báo cáo tài chính, ngân hàng thương mại, phân tích báo cáo tài chính

8. Hoạt động chuyển giá và bốn cách xác định giá chuyển giao/ PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 13-16.

Nội dung: Việc xác định giá trị thực của phí chuyển giao là một nội dng quan trọng và khó xác định chính xác. Với nguyên nhân này, bài viết nhằm cung cấp một bức tranh tổng quát về khái niệm, vai trò và mục tiêu của chuyển giá, từ đó đưa ra bốn phương pháp để xác định giá trị, làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo bằng những số liệu cụ thể, giúp Việt Nam có thể có những căn cứ để ban hành các chính sách trong tương lai.

Từ khóa: Hoạt động chuyển giá, giá chuyển giao, phương pháp xác định

9. Kế toán hoạt động dịch vụ tại các công ty trực thuộc trường đại học công lập Việt Nam/ ThS. Trần Thị Thắm// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 11 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Đánh giá thực trạng kế toán hoạt động dịch vụ tạo các công ty trực thuộc các trường đại học công lập Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhằm mục đích tăng khả năng tự chủ về tài chính. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động dịch vụ của các công ty trực thuộc các trường đại học công lập nhằm nâng cao khả năng, tạo các nguồn lực tài chính từ nội lực của các công ty trực thuộc đơn vị sự nghiệp có thu nói chung, các trường đại học công lập nói riêng.

Từ khóa: Kế toán hoạt động, kế toán trường đại học công lập, công ty trực thuộc.

10. Kế toán quản trị với xây dựng hệ thống tài khoản chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp/ Giáp Đăng Kha// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 73 tháng 11 .- Tr. 27-31.

Nội dung: Trình bày thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản chi phí xây lắp, những tồn tại và nguyên nhân, giải pháp xây dựng hệ thống tài khoản chi phí xây lắp.

Từ khóa: Kế toán quản trị, hệ thống tài khoản, chi phí sản xuất, doanh  nghiệp xây lắp

11. Kiểm chứng các yếu tố xác định cơ cấu vốn tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam/ ThS. Dương Thị Hồng Vân// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam sử dụng mô hình cơ cấu vốn đã được kiểm chứng ở các nước trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chính sách cơ cấu vốn có thể được giải thích một phần bởi lý thuyết trật tự phân hạng và lý thuyết bất cân xứng thông tin….

Từ khóa: Cơ cấu vốn, vốn doanh nghiệp, doanh nghiệp niêm yết

12. Kiểm toán hoạt động của kiểm toán nhà nước Liên Bang Australia và bài học kinh nghiệm cho kiểm toán nhà nước Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Đình Hòa// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 72 .- Tr. 46-51.


Nội dung: Tập trung làm rõ quan niệm và cách tiếp cận về kiểm toán hoạt động các loại cũng như quy trình kiểm toán hoạt động của kiểm toán nhà nước Australia từ đó rút ra những bài học cho kiểm toán nhà nước Việt Nam về kiểm toán hoạt động.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, kiểm toán nhà nước, Liên bang Australia, Việt Nam

13. Kinh nghiệm triển khai thực hiện kiểm toán năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam/ TS. Dương Trung Kiên, TS. Phạm Thị Thu Hà// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 153 tháng 10 .- Tr. 20-22.


Nội dung: Theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kiểm toán năng lượng đã trở thành nhiệm vụ bắt buộc đối với các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. Tuy nhiên do kiểm toán năng lượng ở Việt Nam còn mới nên việc triển khai còn nhiều hạn chế và thiếu hiệu quả. Bài viết này tác giả giới thiệu tóm tắt về quy trình thực hiện kiểm toán năng lượng và tổng hợp một số kinh nghiệm giúp các doanh nghiệp có thể triển khai tốt hơn công tác kiểm toán năng lượng.

Từ khóa: Kiểm toán năng lượng, doanh nghiệp công nghiệp, kiểm toán Việt Nam

14. Kinh nghiệm xây dựng hệ thống thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số quốc gia/ ThS. Phạm Xuân Hòa// Tài chính .- 2013 .- Số 10 (588) .- Tr. 61-63.

Nội dung: Chính sách thuế là một trong những yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết kinh nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng  hệ thống thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số nước, từ đó làm kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Thuế, hệ thống thuế, thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa

15. Lợi ích và sự cần thiết vận dụng kế toán quản trị trong lĩnh vực logistics của doanh nghiệp/ TS. Phạm Xuân Thành, ThS. Nguyễn Văn Tỳ// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 17-18, 37.

Nội dung: Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh  nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá và đề ra các quyết định nhanh chóng nhằm giúp các doanh nghiệp quản lý và điều hành hiệu quả toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và lĩnh vực logistics của doanh nghiệp nói riêng.

Từ khóa: Kế toán quản trị, lĩnh vực logistics, hoạt động doanh nghiệp 

16. Lựa chọn cơ cấu nguồn vốn tối ưu trong doanh nghiệp/ ThS. Nguyễn Minh Nguyệt, ThS. Trần Trung Kiên// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 11 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp đứng trên góc độ quản lý nguồn vốn là mối tương quan tỷ lệ giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Một cơ cấu vốn được coi là tối ưu khi chi phí sử dụng vốn trung bình thấp nhất, đồng thời khi đó, giá trị doanh nghiệp đạt được là lớn nhất. Cơ cấu nguồn vốn tối ưu liên quan đến việc đánh đổi giữa chi phí và lợi ích của doanh nghiệp.

Từ khóa: Nguồn vốn tối ưu, cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp.

17. Mối quan hệ giữa các nguyên tắc kế toán trong việc đánh giá tài sản/ ThS. Phạm Thị Tuyết Minh// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 9 .- Tr. 26-28.

Nội dung: Để có thể cung cấp thông tin về tình hình tài chính tại doanh nghiệp, kế toán phải dựa vào các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận. Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận có thể được hiểu là các quy định chung được thừa nhận trong công tác kế toán về định giá, ghi chép, báo cáo các hoạt động và các nội dung có tính chất tài chính tại doanh nghiệp. Trong số các nguyên tắc kế toán được thừa nhận, cần làm rõ thêm mối quan hệ của một số nguyên tắc kế toán trong việc đánh giá tài sản tại doanh nghiệp như: nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc hoạt động liên tục, nguyên tắc trọng yếu, nguyên tắc thận trọng.

Từ khóa: Nguyên tắc kế toán, đánh giá tài sản.

18. Nguồn nhân lực kế toán công và những yêu cầu đặt ra cho Việt Nam/ PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh, ThS. Phan Thị Thúy Quỳnh// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 11 .- Tr. 27-29, 36.

Nội dung: Bài báo hướng tới các nội dung chính gồm: Thế nào là nguồn nhân lực kế toán công? Đặc điểm và yêu cầu đối với nguồn lực kế toán công? Định hướng chuyển đổi hệ thống kế toán công của Nhà nước và những thách thức đặt ra cho người làm công tác kế toán công? Những kết luận.

Từ khóa: Kế toán công, nguồn nhân lực, kế toán Việt Nam

19. Quan điểm kế toán quản trị chi phí mới: Kế toán quản trị chi phí theo chu kỳ sống của sản phẩm/ ThS. Nguyễn Thanh Huyền, ThS. Chu Thị Thu Thủy// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 9 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết thay đổi quan điểm kế toán quản trị chi phí, xu hướng vận dụng các phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện nay. Phương pháp kế toán quản trị chi phí theo chu kỳ sống của sản phẩm (Life Cycle Costing-LCC).

Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí, xu hướng vận dụng, phương pháp.

20. Tác động của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đến hệ thống kế toán các quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Lê Hoàng Phúc// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 72 .- Tr. 24-28.

Nội dung: Trình bày khái quát về hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, tác động của nó đến hệ thống kế toán tại các quốc gia và một số bài học kinh nghiệp cho Việt Nam trong quá trình hội nhập với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Từ khóa: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, hệ thống kế toán, Việt Nam.

21. Tác động của khủng hoảng kinh tế đến hoạt động kiểm toán nội bộ/ TS. Nguyễn Thị Hương Liên// Ngân hàng .- 2013 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Trình bày tác động của khủng hoảng tài chính tới hoạt động kiểm toán nội bộ, chuyển dịch trọng tâm của kiểm toán nội bộ. Vai trò của quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, sự thay đổi kỳ vọng của các bên liên quan. Tại sao quản trị rủi ro doanh nghiệp không giúp ngăn ngừa tác động của khủng hoảng. Dự báo vai trò của kiểm toán nội bộ trong tương lai.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, khủng hoảng kinh tế, tác động, quản trị rủi ro.

22. Vai trò của kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công/ Nguyễn Đăng Hưng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 73 tháng 11 .- Tr. 35-40.

Nội dung: Trình bày về tính tất yếu phải quy định vai trò của kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công, thực trạng vai trò củ kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công, một số giải pháp.

Từ khóa: Kiểm toán nhà nước, quản lý nợ công

23. Vận dụng các nguyên tắc kế toán để xác định chi phí trong doanh nghiệp/ Nguyễn Thị Diệu Thu// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 11 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Hướng dẫn vận dụng các nguyên tắc kế toán để xác định chi phí trong doanh nghiệp

Từ khóa: Nguyên tắc kế toán, kế toán chi phí, kế toán doanh  nghiệp

24. Vấn đề lưu ý hướng dẫn chi tiết quy định của các Luật thuế/ Nguyễn Bá Phú// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 10 .- Tr. 36-37.

Nội dung: Những vấn đề lưu ý hướng dẫn chi tiết quy định của các Luật thuế: về Luật Quản lý thuế, về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, về Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập cá nhân.

Từ khóa: Luật thuế, quy định của các Luật thuế.

25. Vị trí của tổ chức nghề nghiệp trong Luật Kế toán 2003 và những vấn đề cần sữa đổi bổ sung Luật Kế toán/ Phạm Công Tham// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 9 .- Tr. 4-5.  
Nội dung: Trình bày thực trạng, vai trò của tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán trong Luật kế toán 2013.
Từ khóa: Luật Kế toán 2013, vai trò, thực trạng, tổ chức nghề nghiệp

26. Xây dựng các tiêu chí kiểm toán trong kiểm toán hoạt động, kinh nghiệm của cơ quan kiếm toán tối cao cộng hòa Indonesia/ Hải Lê// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 73 tháng 11 .- Tr. 58-60.

Nội dung: Giới thiệu một số kinh nghiệm của các cơ quan kiểm toán tối cao Cộng hòa Indonesia về xây dựng các tiêu chí kiểm toán trong kiểm toán hoạt động, cũng như một vài ví dụ về việc thực hiện kiểm toán hoạt động đối với các dự án đầu tư công qua bài tham luận và ý kiến trao đổi của đại diện BPK RI.

Từ khóa: Kiểm toán, kiểm toán hoạt động, cơ quan kiểm toán tối cao, tiêu chí kiểm toán

27. Xử lý các khoản dự phòng khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất/ Bùi Thị Hằng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 73 tháng 11 .- Tr. 20-26.
Nội dung: Trình bày nguyên tắc chung về xử lí các khoản dự phòng trên báo cáo tài chính hợp nhất, phương pháp xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn, phương pháp xử lí khoản dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn và dự phòng khoản lỗ ngoài kế hoạch, phương pháp xử lí khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Từ khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất, khoản dự phòng, phương pháp xử lý

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên và xu hướng rời bỏ khi tổ chức có sự thay đổi/ Huỳnh Thị Thu Thanh, Cao Hài Thi// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 278 .- Tr. 13-25.

Nội dung: Thay đổi là yếu tố tất yếu nếu tổ chức muốn tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh năng động ngày nay. Dưới áp lực của môi trường bên trong và bên ngoài như mục tiêu công ty, mua bán và sáp nhập, hành vi đối thủ, chính sách kinh tế,…tổ chức đứng trước thách thức phải thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi thường không gặt hái được thành công như mong đợi. Một trong những lí do là tổ chức gặp phải sự chống đối và xu hướng rời bỏ tổ chức của nhân viên khi có sự thay đổi xảy ra trong tổ chức. Bài viết này nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ chấp nhận, thái độ chống đối và xu hướng rời bỏ tổ chức của nhân viên khi có sự thay đổi xảy ra trong tổ chức. 

Từ khóa: Các yếu tố tác động, thay đổi tổ chức, thái độ của nhân viên, xu hướng rời bỏ tổ chức.

2. Chiến lược hỗn hợp – Chiến lược cạnh tranh mới của các doanh nghiệp lớn/ ThS. Phùng Minh Đức// Khoa học Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) .- 2013 .- Số 3 (03) .- Tr. 28-35.

Nội dung: Cung cấp cơ sở lý luận, nêu thực tiễn áp dụng chiến lược này của Wal-Mart (qua nghiên cứu tại bàn) và của Honda (điều tra nghiên cứu khảo sát) cùng với những nhân tố ảnh hưởng, báo cáo chỉ ra rằng nếu được áp dụng một cách phù hợp, chiến lược hỗn hợp sẽ đem lại thành công và lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp lớn.
Từ khóa: Chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt hóa, chiến lược đơn lẻ, chiến lược hỗn hợp, chiến lược cạnh tranh.

3. Chiến lược xây dựng thương hiệu với các doanh nghiệp công nghệ/ Bùi Huyền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 11 .- Tr. 43-47.

Nội dung: Giới thiệu về sự lên ngôi của các thương hiệu công nghệ và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Những lưu ý khi xây dựng thương hiệu công nghệ. Chiến lược xây dựng thương hiệu với các doanh nghiệp công nghệ: chiến lược trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, tận dụng lợi thế của người đi đầu trong thị trường, chiến lược thâm nhập vào thị trường, chiến lược đổi mới trọng điểm…

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu công nghệ, chiến lược xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp công nghệ.

4. Định hướng phát triển thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam hiện nay/ ThS. Phạm Thành Công// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 11 (426) .- Tr. 29-36.

Nội dung: Trình bày đặc điểm của hàng nông sản xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của mặt hàng này trong thời gian gần đây, vai trò của thương hiệu trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Thực trạng phát triển thương hiệu hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu trong những năm gần đây. Một số hướng đi mới nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Phát triển thương hiệu, năng lực cạnh tranh, hàng nông sản xuất khẩu

5. Giữ uy tín với khách hàng khi không thể tránh lỗi dịch vụ: Mô hình nghiên cứu từ cảm xúc đến hành vi/ Võ Thị Thanh Thảo, Phạm Ngọc Thúy// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 277 .- Tr. 38-48.

Nội dung: Đối với các doanh nghiệp dịch vụ, quản lí lỗi (gồm hạn chế lỗi và khắc phục hậu quả khi lỗi xảy ra) là một công tác rất quan trọng. Để hiểu biết rõ hơn về khách hàng liên quan đến vấn đề này, bài viết nghiên cứu cảm nhận của họ sau khi dịch vụ bị lỗi và được khắc phục. mô hình lí thuyết được xây dựng theo quá trình từ cảm xúc đến hành vi. Phương pháp phân tích SEM được tiến hành trên mẫu khảo sát 566 thực khách của các nhà hàng tại Tp. HCM, những người đã trải nghiệm quá trình khắc phục lỗi dịch vụ. Kết quả cho thấy khi dịch vụ bị lỗi mà doanh nghiệp có quy trình khắc phục lỗi hợp lí, thái độ của nhân viên đúng mực thì vẫn có thể làm hài lòng khách hàng, và khách hàng sẽ nói tốt về dịch vụ với người khác.

Từ khóa: Cảm xúc tiêu cực, chất lượng khắc phục lỗi dịch vụ, cảm nhận công bằng, sự hài lòng, truyền miệng tích cực, dịch vụ nhà hàng.

6. Nhận thức rủi ro tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng/ Bùi Thang Tráng// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 278 .- Tr. 26-38.

Nội dung: Xác định các nhân tố liên quan đến nhận thức rủi ro tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng. Phương pháp nghiên cứu sử dụng bao gồm định tính và định lượng. Phân tích được thực hiện thông qua kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá – EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội. 

Từ khóa: Mua sắm trực tuyến, nhận thức rủi ro, rủi ro mua sắm trực tuyến.

7. Sự phát triển của hoạt động ngoại thương Việt Nam qua các triều đại phong kiến từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX/ Lý Hoàng Mai, Đỗ Thị Hải// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 11 (426) .- Tr. 42-50.

Nội dung: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của hoạt động ngoại thương Việt Nam qua các triều đại phong kiến để lý giải cho nguyên nhân vì sao trong lịch sử chế độ phong kiến ngoại thương không phải là ngành kinh tế giữ vai trò chủ đạo.

Từ khóa: Ngoại thương, hoạt động ngoại thương qua các triều đại

8. Sự tác động của nhận biết thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua: Khảo sát tại thị trường máy tính xách tay Việt Nam/ GS. TS. Trương Bá Thanh, TS. Trần Trung Vinh// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 197 .- Tr. 44-50.

Nội dung: Nghiên cứu mô hình cấu trúc tuyến tính giữa nhận biết thương hiệu (BAW), chất lượng cảm nhận (PQ), yêu thích thương hiệu (BP) và dự định mua (PI). Mẫu được thu thập từ 329 khách hàng là chủ sỡ hữu các loại máy tính xách tay tại thị trường Việt Nam. Dựa trên kết quả nghiên, các tác giả cũng gợi ý một số hàm ý chính sách cho các nhà sản xuất và kinh doanh máy tính xách tay tại thị trường Việt Nam.

Từ khóa: Nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu, dự định mua

9. Tác động của hiệu quả truyền thông lên lời nói truyền miệng – Nghiên cứu trường hợp khách hàng là thuê bao điện thoại di động/ ThS. Hoàng Lệ Chi, GS. TS. Nguyễn Thị Minh An// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 197 .- Tr. 58-66.

Nội dung: Bài viết nhằm mục đích khám phá và đo lường hiệu quả hoạt động truyền thông mà doanh nghiệp thông tin di động triển khai có ảnh hưởng như thế nào lền truyền thông truyền miệng. Thuê bao của các mạng thông tin di động là những khách thể điều tra trong chương trình nghiên cứu. Có 257 phiếu điều tra hợp lệ đã được xử lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng về truyền thông qua bán hàng cá nhân và sự hài lòng về truyền thông tương tác có tác động trực tiếp và cùng chiều lên truyền thông truyền miệng. Trong đó, truyền thông tương tác có ảnh hưởng lên truyền thông truyền miệng mạnh hơn so với nhân tố còn lại. Nghiên cứu cũng cho thấy sự hài lòng về truyền thông đại chúng có ảnh hưởng không đáng kể lên truyền thông miệng.

Từ khóa: Truyền thông truyền miệng, truyền thông qua bán hàng cá nhân, truyền thông đại chúng, truyền thông tương tác.

10. Thách thức quản trị và marketing trong xây dựng thương hiệu tập thể dựa trên xuất xứ đối với sản phẩm nông nghiệp/ TS. Phạm Thị Lan Hương// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 197 .- Tr. 51-57.

Nội dung: Xem xét những thách thức quản trị và marketing trong xây dựng thương hiệu tập thể cho sản phẩm nông nghiệp nói chung. Từ đó, mở ra định hướng cho các nghiên cứu thực tiễn trong xây dựng thương hiệu xuất xứ cho sản phẩm nông nghiệp ở các vùng địa lí cụ thể.

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu tập thể, xây dựng thương hiệu xuất xứ, nơi xuất xứ, chỉ dẫn địa lí, sản phẩm nông nghiệp.

11. Thiết kế mô hình ứng dụng đánh giá năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ/ ThS. Võ Thị Quỳnh Nga, PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn// Kinh tế và phát triển .- 2013 .- Số 198 tháng 12 .- Tr. 60-70.

Nội dung: Dựa trên sự tổng hợp các mô hình lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh, bài báo đưa ra các phân tích khái quát về ưu điểm và thách thức khi áp dụng của từng mô hình. Trên nền tảng khái niệm về năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, những phân tích về đặc điểm riêng của lĩnh vực may mặc và khả năng kế thừa từ các mô hình lý thuyết, một mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may đã được phác thảo sơ bộ. Kết hợp với kết quả điều tra ý kiến chuyên gia được thực hiện trên phạm vi vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ, bài báo cũng đi vào trình bày chi tiết về việc triển khai mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh thành các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trong vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ.

Từ khóa: Doanh nghiệp may, chỉ tiêu đánh giá, mô hình đánh giá, năng lực cạnh tranh, vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ.

12. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2011 – 2013: Thực trạng và khuyến nghị/ TS. Nguyễn Đình Luận// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 197 .- Tr. 27-35.

Nội dung: Tổng quát về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2013, từ đó đưa ra những khuyến nghị để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra và phát triển bền vững hoạt động xuất nhập khẩu năm 2013 và những năm tiếp theo.
Từ khóa: Xuất nhập khẩu, kinh tế Việt Nam năm 2011 – 2012, triển vọng xuất nhập khẩu 2013.

720. KIẾN TRÚC
1. Chuyên đề “Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Khó khăn & thách thức” (ngành Kiến trúc)// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 11-27.

Nội dung: Xác định thực hiện thành công mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong đào tạo kiến trúc sư là mục tiêu kiên quyết thực hiện, chắc chắn rất cần một định hướng ứng dụng bài bản và tổng thể cho giai đoạn chuyển đổi hiện nay, trong đó tận dụng các ưu thế của mô hình đào tạo tiên tiến, sử dụng tốt các nguồn lực, coi trọng các giá trị đặc thù đào tạo chung và chuyên ngành riêng ở Việt Nam. Để phản ánh vấn đề trên, Tạp chí Kiến trúc số 10 giới thiệu một tập hợp các bài viết của các tác giả là những PGS. TS. KTS đầu ngành tại các trường đại học trong việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Từ khóa: Đào tạo tín chỉ, đào tạo kiến trúc sư

2. Đồ án tốt nghiệp xuất sắc khoa kiến trúc, quy hoạch Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2013// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 28-35.

Nội dung: Giới thiệu những đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên khoa Kiến trúc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội niên khóa 2008 – 2013. Đây cũng là những đồ án được chọn tham dự giải thưởng Loa Thành năm 2013, tiêu biểu cho ý tưởng – sức sáng tạo mới và tư duy thiết kế trẻ của thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường có truyền thống đào tạo Kiến trúc sư của Việt Nam.
Từ khóa: Đào tạo kiến trúc sư, đồ án tốt nghiệp xuất sắc, giải thưởng Loa Thành 2013

3. Đồ án tốt nghiệp ngành quy hoạch vùng & đô thị Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh// Quy hoạch xây dựng  .- 2013 .- Số 64 .- Tr. 50-54.

Nội dung: Giới thiệu một số đồ án đạt điểm cao trong chương trình đào tạo quy hoạch đô thị đổi mới.

Từ khóa: Đồ án tốt nghiệp, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị

4. Giải pháp vườn thẳng đứng/ Tú Anh// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 46-47.
Nội dung: Loại hình không gian xanh cao tầng mới – vườn thẳng đứng – được coi là giải pháp lý tưởng để nhân rộng các không gian xanh một cách hiệu quả cho đô thị hoặc ngay trong chính bản thân các không gian sống. Bài viết giới thiệu những lợi ích và hiệu quả của vườn thẳng đứng và giải pháp trồng cây xanh trên cao.
Từ khóa: Kiến trúc xanh, vườn thẳng đứng, cây xanh

5. Sự kết hợp giữa thiết kế & kỹ thuật trong quy hoạch đảo nhân tạo/ Sugiyama Ikuo, akaniazuma// Quy hoạch xây dựng .- 2013 .- Số 64 .- Tr. 61-63.

Nội dung: Tóm tắt lại lịch sử khu nghĩ dưỡng ven biển với từ khóa là “đảo nhân tạo”, trình bày một số vấn đề về mặt kỹ thuật trong quy hoạch đảo nhân tạo và một số quy hoạch gần đây nhất. Cuối cùng, thông qua các khảo sát này, đưa ra các khả năng thực hiện đảo nhân tạo ở Việt Nam.

Từ khóa: Đảo nhân tạo, khu nghĩ dưỡng, thiết kế, quy hoạch

VĂN HỌC
1. Nhận diện loại hình tác gia văn học trung đại Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn// Nghiên cứu văn học .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 3-18.

Nội dung: Chỉ ra những đặc điểm mang tính loại  hình của hệ thống tác giả, từ đó xác định những nét riêng so với văn học trung đại các nước trong khu vực và so sánh với bảng màu chung của loại hình tác gia văn học trung đại thế giới, tức là góp phần chỉ ra những sắc thái riêng của kiểu tác gia văn học trung đại Việt Nam theo cả hai chiều tương quan đồng đại và lịch đại.

Từ khóa: Văn học trung đại, văn học Việt Nam, tác gia.
2. Vũ Trọng Phụng trong lịch sử văn chương Việt Nam: Một số nhìn nhận mới/ ThS. Cao Việt Dũng// Nghiên cứu văn học .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 77-86.
Nội dung: Bàn đến một số vấn đề ít được đề cập tới từ trước đến nay, chẳng hạn như sự phong phú đến bất ngờ những chi tiết liên quan đến đời tư của Vũ Trọng Phụng; hiện tượng “diễn ngôn kép” – đó là khi các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng và những bài viết phê bình sự nghiệp của ông được sử dụng, diễn giải rất đa dạng qua các thời đại cũng như các chế độ chính trị khác nhau. Ngoài ra, hình thức tiểu thuyết của ông cũng là một vấn đề cần được nghiên cứu thêm ở những góc độ mới – liệu những tác phẩm ấy đã thực sự đạt tới ngưỡng của tiểu thuyết hay chưa?...
Từ khóa: Vũ Trọng Phụng, lịch sử văn chương Việt Nam, văn học Việt Nam

DU LỊCH

1. An toàn, an ninh trong hoạt động du lịch/ TS. Nguyễn Văn Lưu// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Để duy trì và phát triển hình ảnh tốt đẹp của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế và nội địa, tiếp tục giữ được đà tăng trưởng cao như hiện nay, bên cạnh việc định hướng khai thác thị trường phù hợp, tăng cường xúc tiến quảng bá, bảo đảm chất lượng sản phẩm, thì việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tại các điểm du lịch trong cả nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bài viết giới thiệu vai trò của an toàn, an ninh trong hoạt động du lịch, nhiệm vụ của cơ quan du lịch quốc gia. Giải pháp khắc phục sự mất an toàn , an ninh trong du lịch.

Từ khóa: Hoạt động du lịch, an toàn du lịch, phát triển du lịch

2. Bàn về Internet Marketing/ Thái Minh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và đặc biệt là internet đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ cơ hội khai thác một hình thức quảng cáo tiếp thị mới đầy hiệu quả với chi phí thấp, đó là marketing thông qua internet. Vì thế, việc nghiên cứu ứng dụng một số công cụ internet marketing vào kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam là hết sức cần thiết.

Từ khóa: Internet marketing, marketing du lịch, kinh doanh du lịch

3. Di sản văn hóa phật giáo tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch/ TS. Hà Văn Siêu// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 23-24, 51.

Nội dung: Thuộc loại hình du lịch văn hóa, những giá trị văn hóa phật giáo đang làm phong phú thêm sản phẩm du lịch Việt Nam. Bài viết này đưa ra một số gợi ý về phát huy những giá trị văn hóa phật giáo góp phần tạo dựng hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch văn hóa, giá trị văn hóa phật giáo, sản phẩm du lịch, phát triển du lịch

4. Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu và một số định hướng phát triển/ Tạ Việt Thắng// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 11 (426) .- Tr. 71-77.

Nội dung: Ngành du lịch Việt Nam nói chung và Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng đã có những quy hoạch và chiến lược để phát triển bền vững, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa thực sự được như mong muốn. Bài viết đề xuất một số định hướng xây dựng cơ chế mới cho ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, định hướng phát triển, phát triển du lịch

5. E-Marketing trong xúc tiến du lịch của các khách sạn tại Hà Nội/ ThS. Hoàng Thị Thu Trang// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 44-45.

Nội dung: E-Marketing là một xu hướng tất yếu trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể giải quyết tốt bài toán vận dụng các công cụ này. Với hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập được, bài viết phân tích những nét cơ bản về thực trạng và gợi ý một số giải pháp hoàn thiện hoạt động E-Marketing trong xúc tiến khách quốc tế của các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn Hà Nội.

Từ khóa: E-Marketing, xúc tiến du lịch, khách sạn 4-5 sao, Hà Nội

6. Hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn điểm du lịch quốc gia/ ThS. Trần Nữ Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Hương Giang// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 43-44.

Nội dung: Giới thiệu hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn điểm du lịch quốc gia qua kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Từ khóa: Tiêu chí đánh giá, điểm du lịch quốc gia, mức độ hấp dẫn

7. Huế - Gắn kết làng nghề với kinh doanh du lịch/ Hoàng Bảo, Hoàng My// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 10 .- Tr. 25.

Nội dung: Giới thiệu những làng nghề thủ công ở Huế như: Trướng liễn, câu đối làng Chuồn, tranh tín ngưỡng làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên. Những ý tưởng về một tuyến du lịch gắn kết với làng nghề truyền thống.

Từ khóa: Làng nghề truyền thống, phát triển du lịch, làng nghề du lịch, Huế

8. Một số giải pháp góp phần phát triển bền vững các đô thị du lịch biến Việt Nam/ PGS. TS. KTS. Trần Trọng Hanh// Quy hoạch xây dựng .- 2013 .- Số 64 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề, thực trạng phát triển các đô thị du lịch biển Việt Nam, những vấn đề còn tồn tại. Một số giải pháp chủ yếu phát triển bền vững các đô thị du lịch biển Việt Nam, các nguyên tắc hoàn thiện mô hình cấu trúc đô thị du lịch sinh thái biển Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch biển, đô thị du lịch, du lịch phát triển bền vững

9. Phát triển bền vững du lịch duyên hải miền Trung theo cách tiếp cận chuỗi giá trị/ Nguyễn Phúc Nguyên, Lê Thế Giới// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 277 tháng 11 .- Tr. 2-11.

Nội dung: Đề cập đến cách thức phát triển ngành du lịch miền Trung trên cơ sở phân tích bản chất của du lịch và chuỗi giá trị du lịch đồng thời tổng hợp các lý thuyết và nghiên cứu có liên quan. Lấy Đà Nẵng làm cơ sở phân tích, tác giả đi sâu làm rõ thực trạng công tác phát triển du lịch tại địa phương này. Nghiên cứu chỉ tập trung vào phân tích khách quôc tế đến Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp cũng như chính sách phát triển bền vững du lịch vùng duyên hải miền Trung.

Từ khóa: Phát triển du lịch, chuỗi giá trị, duyên hải miền Trung

10. Phát triển du lịch bền vững từ cách tiếp cận hình ảnh điếm đến/ ThS. Dương Quế Nhu, Lương Quỳnh Như, Lê Trọng Thanh, Nguyễn Tri Nam Khang// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 10 (425) .- Tr. 70-77.


Nội dung: Trình bày khái niệm về du lịch bền vững, hình ảnh điểm đến và các yếu tố cấu thành. Du lịch bền vững Việt Nam – tiếp cận từ hình ảnh điểm đến, đặc điểm du khách quan tâm đến du lịch bền vững Việt Nam. Đánh giá tình hình kinh tế của phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. Giải pháp phát triển du lịch bền vững dựa vào cách tiếp cận hình ảnh điểm đến.

Từ khóa: Phát triển du lịch, du lịch bền vững, hình ảnh điểm đến.

11. Phát triển du lịch có trách nhiệm/ ThS. Dương Quế Nhu// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Việc phát triển du lịch có trách nhiệm là hết sức cần thiết để có những cách thức tối đa hóa tác động tích cực và tối thiểu hóa tác động tiêu cực của du lịch đối với một điểm đến cụ thể. Bài viết giới thiệu phát triển du lịch gắn với phát triển phúc lợi xã hội, phát triển du lịch có trách nhiệm đối với môi trường, đối với kinh tế.

Từ khóa: Phát triển du lịch, du lịch có trách nhiệm

12. Xây dựng chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch đến với quần đảo Cát Bà/ Vũ Trí Dũng, Nguyễn Quang Vinh// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 9 (424) .- Tr. 72-77.

Nội dung: Ứng dụng marketing vào thu hút đầu tư để phát triển địa phương là cách tiếp cận hiệu quả trong điều kiện kinh tế đang phát triển ở Việt Nam hiện nay. Các địa phương cần phải tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị, nhằm tạo ra sức hấp dẫn đối với khách hàng mục tiêu. Đó chính là tư duy của marketing địa phương. Bài viết đưa ra một số gợi ý chiến lược marketing địa phương, chủ yếu là chiến lược truyền thông nhằm thu hút khách du lịch đến với quần đảo Cát Bà và tăng tỷ lệ khách trở lại Cát Bà.

Từ khóa: Phát triển du lịch, marketing du lịch, chiến lược marketing, giải pháp thu hút khách du lịch, quần đảo Cát Bà

13. Xây dựng mô hình hệ thống thông tin du lịch Việt Nam/ ThS. Phan Thị Huệ// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 45-46.
Nội dung: Mô hình hệ thống thông tin du lịch Việt Nam gồm: Các cơ quan thông tin trong ngành du lịch và cấu trúc của hệ thống, xác định phân hệ chức năng của hệ thống, xác định luồng thông tin (dữ liệu) trọng hệ thống, xác định phương thức tích hợp và quản lý thông tin trong hệ thống.

Từ khóa: Thông tin du lịch, mô hình hệ thống thông tin, du lịch Việt Nam.
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